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Lời tựa 
Theo các hiệp định của WTO, các nước thành viên có quyền áp dụng các 
biện phòng vệ thương mại dưới các hình thức chống bán phá giá, chống trợ 
cấp, hoặc các biện pháp tự vệ, tùy thuộc vào các nguyên tắc cụ thể. Tầm 
quan trọng của những quy định này đã được nêu bật trong Hội nghị Bộ 
trưởng của WTO tổ chức tại Doha. Tại đây, các nước thành viên đã thống 
nhất đàm phán nhằm mục đích phân loại và cải thiện các hình thức xử lý 
theo các hiệp định thi hành Điều VI của GATT 1994 và các hiệp định về 
trợ cấp và các biện pháp đối kháng…’ (khổ 28 trong bản tuyên bố của Bộ 
trưởng) 

Từ năm 1995 cho đến năm 2004, hơn 2.400 cuộc điều tra về chống bán 
phá giá đã được khởi xướng. Mục tiêu chính của gần ba phần tư các cuộc 
điều tra trên là các nhà xuất khẩu của các nước đang phát triển và các 
nước chuyển đổi. Theo như những kinh nghiệm của Trung tâm thương mại 
quốc tế được thu thập bởi chương trình World Tr@de Net, việc kinh doanh 
ở các nước đang phát triển và các nền kinh tế chuyển đổi tập trung vào 
sản xuất và xuất khẩu những mặt hàng “nhạy cảm”, điều đó khiến cho 
người ta nghĩ rằng các cuộc điều tra chống bán phá giá, hoặc các mối đe 
dọa của nó là rào cản gia nhập thị trường đáng kể khi tham gia một loạt 
các thị trường lớn. 

Các bên có dính líu đến chống bán phá giá và các vụ kiện liên quan đến 
các biện pháp phòng vệ thương mại khác có thể là các nhà nhập khẩu và 
các nhà sản xuất nội địa của sản phẩm được điều tra, thường thì những đối 
tượng này biết rất ít về thủ tục và những gì họ bị đòi hỏi. Họ không biết 
các luật cơ bản liên quan đến các Hiệp định của WTO và/hoặc liên quan 
đến thực hiện pháp luật quốc gia. Do đó, họ rất hạn chế về những kiến thức 
về quyền lợi của mình, dẫn đến không được chuẩn bị tốt để bảo vệ lợi ích 
cho chính doanh nghiệp mình. Mong muốn của nhiều đối tác ITC về việc 
công khai giải thích cho doanh nhân về các luật áp dụng cơ bản, cùng cách 
áp dụng vào các vụ kiện ngày càng tăng. 
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Để đáp lại mong muốn này, ITC đã xuất bản loạt sách Hướng dẫn doanh 
nghiệp về Các biện pháp phòng vệ thương mại. Những ấn phẩm trong loạt 
sách này liên quan đến những quy tắc và áp dụng biện pháp phòng thương 
mại của Cộng đồng Châu Âu, Hợp chủng quốc Hoa kỳ, Canada, Nam Phi 
và Liên minh thuế quan miền nam Châu Phi (SACU), và Brazin. Ba cái 
tên đầu tiên được nêu trên là những nơi có truyền thống sử dụng và sử 
dụng nhiều nhất các biện pháp phòng vệ thương mại. Tuy nhiên, một vài 
năm vừa qua, ngày càng có nhiều nước đang phát triển và các nền kinh tế 
chuyển đổi bắt đầu áp dụng các động thái phòng vệ thương mại một cách 
mau lẹ. 

Cuốn sách này tập trung vào Cộng đồng Châu Âu – thị trường lớn nhất 
của các nước đang phát triển và các nền kinh tế chuyển đổi, đồng thời 
cũng là nơi thường xuyên sử dụng các biện pháp phòng vệ thương mại. 
Cuốn sách này được xuất bản với mục tiêu chính là làm rõ các khía cạnh 
của các luật tại Cộng đồng Châu Âu và cách áp dụng, cùng với những quy 
định thích hợp liên quan đến các hiệp định của WTO. Chính vì vậy mà 
cuốn sách này mang lại lợi ích thực tế cho các nhà quản lý doanh nghiệp, 
các nhà xuất khẩu và nhập khẩu tại các nước đang phát triển và các nền 
kinh tế chuyển đổi. Cuốn sách hướng dẫn này không dành cho các chuyên 
gia; vì vậy, điều được nhấn mạnh đặc biệt ở đây là đưa ra các khái niệm, 
các vấn đề, và các khuyến cáo mang tính thực tế. 

 

 

 

J. Denis Bélisle 

Giám đốc điều hành 

Trung tâm thương mại quốc tế 
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Chú ý 
Trừ những trường hợp được ghi rõ, tất cả những vấn đề liên quan tới đô-la 
($) đều là đô-la Mỹ, và tất cả những vấn đề liên quan đến tấn đều là mét 
tấn. 

Sau đây là một số thuật ngữ viết tắt được sử dụng trong tài liệu: 

ADA:   Hiệp ước chống bán phá giá 

ASCM:   Hiệp ước về trợ cấp và các biên pháp đối kháng 

ATC:    Hiệp ước về dệt may 

CFI:    Tòa sơ thẩm 

CIF:    Giá thành, bào hiểm, cước phí 

DG:    Tông giám đốc 

EC:    Cộng đồng Châu Âu 

ECJ:    Tòa án tư pháp Châu Âu 

ECSC:   Cộng đồng than thép Châu Âu 

EEC:    Cộng đồng kinh tế Châu Âu 

EU:    Liên minh Châu Âu 

GATT:   Hiệp ước chung về thuế quan và thương mại 

GNP:   Tổng sản phẩm quốc dân 

ITC:    Trung tâm thương mại quốc tế 

MFA:   Hiệp định về các loại sợi 

OEM:   Nhà sản xuất thiết bị gốc 

OJ:    Thời báo Official Journal 

PCN:    Số mã sản phẩm 

R& D:   Nghiên cứu và phát triển 
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SCM:   Trợ cấp và các biện pháp đối kháng 

GSA:    Chi phí chung, chi phí bán hàng và chi phí hành chính 
   (chi phí GSA) 

UNCTAD:   Hội nghị của Liên hợp quốc về thương mại và phát triển 

WTO:   Tổ chức thương mại thế giới 
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Chương 1 

Cách sử dụng các biện pháp phòng vệ thương 
mại 

 
 

Giới thiệu khái niệm biện pháp phòng vệ thương mại 
Các biện pháp phòng vệ thương mại là một phần chính 
sách thương mại của các nước phát triển và đang phát 
triển. Các biện pháp này được sử dụng nhằm bảo vệ các 
ngành công nghiệp nội địa khỏi các đối thủ cạnh tranh 
nước ngoài, bao gồm các biện pháp chống bán phá giá, 
chống trợ cấp và tự vệ. Trong khi các biện pháp chống 
bán phá giá và chống trợ cấp được sử dụng để giảm bớt 
hậu quả của cạnh tranh không lành mạnh, thì các biện 
pháp tự vệ lại được sử dụng nhằm giúp các ngành công 
nghiệp nội địa thêm thời gian để điều chỉnh tăng cường 
tự do hóa thương mại. 

Ngoài việc bảo hộ các ngành công nghiệp nội địa khỏi 
cạnh tranh từ các nước bên ngoài, các biện pháp phòng 
vệ thương mại còn được sử dụng như hàng rào ngăn cản 
gia nhập thị trường. Các vòng đàm phán liên tục về tự 
do hóa thương mại theo các quy định của Hiệp ước 
chung về thuế quan và thương mại (GATT), đỉnh điểm 
là tại vòng đàm phán Uruguay, đã hạ thấp mức thuế 
trên toàn thế giới. Do vậy, các ngành công nghiệp nội 
địa vốn vẫn được chính sách sưu thuế cao che chở lâu 
nay, giờ bị đặt vào tình thế nguy hiểm khi phải cạnh 
tranh với các đối thủ nước ngoài. Điều đó dẫn đến việc 
các ngành công nghiệp hoạt động không hiệu quả giờ 
đây không đủ khả năng cạnh tranh với các hàng nhập 
khẩu và có thể sẽ phải hứng chịu thiệt hại, ví dụ như 
giảm doanh số hoặc giảm lợi nhuận. Nếu như những 
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2                                                                                                       Chương  1 - Cách sử dụng các biện pháp phòng vệ thương mại 

  

thiệt hại này có thể quy trách nhiệm cho hàng nhập 
khẩu, thì tùy vào từng trường hợp, người ta có thể áp 
dụng biện pháp phòng vệ dưới dạng chống bán phá giá, 
chống trợ cấp, hoặc tự vệ. 

Trong nhiều trường hợp đặc biệt, các biện pháp phòng 
vệ thương mại được khởi xướng để ngăn các mặt hàng 
nhập khẩu đang tăng cao và đáp lại những cố gắng vận 
động hành lang mạnh mẽ ủng hộ các ngành công nghiệp 
nội địa và các Hiệp Hội thương mại đại diện cho họ. Việc 
áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại ngày càng 
phổ biến và không phải là không liên quan đến tăng 
cường tự do hóa thương mại. Khi các biện pháp phòng 
vệ thương mại được sử dụng như công cụ trá hình để bảo 
hộ các ngành công nghiệp nội địa, thì chúng sẽ đi ngược 
lại với mục tiêu tích cực của thương mại tự do. Đó chính 
là lý do vì sao Tổ chức thương mại thế giới lại quy định 
những nguyên tắc về sự tồn tại độc lập và thủ tục nhằm 
điều chỉnh việc áp dụng những biện pháp đó. 

 

Biện pháp phòng vệ thương mại tại EC 
Ở Cộng đồng Châu Âu (EC), Điều 131 và 133 của Hiệp 
ước Cộng đồng Châu Âu chuẩn bị cho sự ra đời của một 
luật thương mại chung. Điều 133 là nền tảng của toàn 
bộ pháp chế quy định về các biện pháp phòng vệ thương 
mại và rõ ràng là nói đến các biện pháp “bảo vệ thương 
mại”, bao gồm nhưng không hạn chế “các biện pháp 
được thực thi trong trường hợp phá giá và trợ cấp”. 

Khung pháp lý của Cộng đồng này về chống bán phá giá 
nằm trong Quy định của Hội đồng (EC) số 384/96.1 

Khung pháp lý về các cuộc điều tra chống trợ cấp được 
tìm thấy tại điều 2026/972  thuộc Quy định của Hội đồng 

                                                
1 Quy định Hội đồng (EC) số 384/96 ban hành ngày 22/12/1995 về việc bảo vệ chống lại các hàng hóa phá giá 
nhập khẩu từ các nước không phải là thành viên của Cộng đồng Châu Âu; OJ (1996) 156/1 được sửa đổi bởi 
Quy định Hội đồng (EC) số 2331/96 ban hành ngày 2/12/1996, Quy định Hội đồng (EC) số 905/98 ban hành 
ngày 27/4/1998, Quy định Hội đồng (EC) số 2238/2000 ban hành ngày 9/10/2000, Quy định Hội đồng (EC) số 
1972/2002 ban hành ngày 5/11/2002 và Quy định Hội đồng (EC) số 461/2004 ban hành ngày 3/8/2004. 
2 Quy định Hội đồng (EC) số 2026/97 ban hành ngày 6/10/1997 về việc bảo vệ chống lại 
hàng hóa được trợ cấp nhập khẩu từ các nước không phải là thành viên của Cộng đồng 
Châu Âu. OJ (1997) L 228/1, được bổ sung bởi Quy định Hội đồng (EC) số 1973/2002 
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(EC). Liên quan đến các biện pháp tự vệ đối với các sản 
phẩm như dệt may, khung pháp lý của cộng đồng này 
được đưa ra tại điều 3285/943 và 519/944 của Quy định 
Hội đồng. Các quy tắc về các biện pháp tự vệ đối đầu với 
hàng dệt may nằm tại điều 3030/935 và 517/946 của Quy 
định Hội đồng. Sáu quy định trên, trong số đó có 4 quy 
định liên quan đến tự vệ, là chủ thể chính của cuốn sách 
hướng dẫn này. 

Các biện pháp phòng vệ thương mại là những động thái 
được thực hiện bởi các cơ quan thuộc Cộng đồng Châu 
Âu nhằm bảo về nhiều ngành công nghiệp nội địa trong 
thị trường EC. Thị trường EC là tập hợp các thị trường 
của các nước thành viên: 

 

  

 

 

 

 

 

Ru-ma-ni và Croat-ti-a hiện đang đàm phán để gia 
nhập Cộng đồng Châu Âu, và Bun-ga-ry vừa hoàn tất 
xong quá trình đàm phán gia nhập. Bun-ga-ry và Ru-
ma-ni hy vọng sẽ được gia nhập Cộng đồng Châu Âu 

                                                                                                                                               
ban hành ngày 5/11/2002 và Quy định Hội đồng (EC) số 461/2004 ban hành ngày 
8//3/2004. 
3 Quy định Hội đồng (EC) số 3285/94 về các nguyên tắc chung về hàng nhập khẩu và bãi 
bỏ quy định 518/94, OJ (1994) L349/53 được bổ sung bowie Quy định Hội đồng (EC) số 
139/96 ban hành ngày 22/1/1996, Quy định Hội đồng (EC) số 2315/96 ban hành ngày 
25/11/1996 và Quy định Hội đồng (EC) số 2474/2000 ban hành ngày 9/11/2000. 
4 Quy định Hội đồng (EC) số 519/94 về các nguyên tắc chung về hàng nhập khẩu từ các 
nước thứ 3 nhất định và bãi bỏ quy định 1765/82, 1766/82 và 3420/83 , OJ (1994) 
L67/89 được bổ sung lần gần nhất bởi Quy định Hội đồng (EC) số 427/2003ban hành 
ngày 3/3/2003. 
5 Quy định Hội đồng (EC) số 3030/93 về các nguyên tắc chung về nhập khẩu các sản 
phẩm dệt may nhất định từ các nước thứ 3, OJ (1993) L275/1. 
6 Quy định Hội đồng (EC) số 517/94 về các nguyên tắc chung về nhập khẩu hàng dệt 
may nhất định từ các nước thứ 3 không thuộc điều chỉnh của các hiệp ước, nghị định thư 
hoặc hiệp định đa phương nào hoặc nguyên tắc nhập khẩu của các Cộng đồng đặc biệt 
khác, OJ (1994) L67/1. 

 Áo  Hy Lạp  Ba Lan 
 Bỉ  Hung-ga-ri  Bồ Đào Nha 
Quốcđảo Cyprus  Ai-len  Slovakia 
 Cộng hòa Séc  Italia  Slovenia 
 Đan Mạch  Latvia  Tây Ban Nha 
 Estonia  Lithuania  Thụy Điển 
 Phần Lan  Luc-xăm-bua  Vương quốc Anh 
 Pháp  Malta  
 Đức  Hà Lan  
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vào tháng Giêng năm 2007. Tuy nhiên, hiện tại, hai 
quốc gia này vẫn chưa nằm trong thị trường Cộng đồng 
Châu Âu và do vậy vẫn có thể là đối tượng của các vụ 
kiện7 về phòng vệ thương mại. 

  Hoạt động chống bán phá giá tại EC 

Biện pháp phòng vệ được sử dụng đầu tiên và nhiều 
nhất tại EC là kiện chống bán phá giá. Phá giá được coi 
là việc bán hàng hóa tại một thị trường khác với mức 
giá thấp hơn giá trị thông thường của nó; giá trị thông 
thường ở đây thường là giá được của mặt hàng tương tự 
khi đem bán ở thị trường nước xuất khẩu. Nếu việc buôn 
bán những mặt hàng này gây ra những thiệt hại vật chất 
đáng kể cho các nhà sản xuất nội địa mặt hàng đó tại thị 
trường xuất khẩu, có thể người ta sẽ áp dụng một biện 
pháp phòng vệ dưới dạng thuế chống bán phá giá và nó 
quy định rằng việc đánh các loại thuế đó là vì lợi ích của 
Cộng đồng. 

Ví dụ A. Nhà sản xuất Neverloss tại nước X kinh 
doanh tấm thép tại thị trường nội địa với mức giá là 
1000$/tấn. Khi nhà sản xuất này sản xuất dư thừa, và 
“bán phá giá” toàn bộ số lượng dư thừa tại thị trường 
Cộng đồng với giá 600$/tấn. 

Luật pháp về chống bán phá giá của Cộng đồng Châu 
Âu là mô hình gần nhất với các quy tắc áp dụng của 
WTO. Do đó, để áp dụng các biện phá chống bán phá 
giá, EC phải chứng minh được: 

 Các sản phẩm nhập khẩu đang xét đến được bán 
phá giá (tức là bán với mức giá thấp hơn giá trị 
thông thường); 

 Ngành công nghiệp nội địa (nói đến “ngành công 
nghiệp của Cộng đồng”) đang phải hứng chịu thiệt 
hại vật chất hoặc đang đe dọa bị thiệt hại ; 

 Có mối quan hệ nhân quả giữa mặt hàng nhập 
khẩu phá giá và những thiệt hại đối với ngành công 
nghiệp nội địa; và 

                                                
7 Ví dụ như các vụ kiện được khởi xướng chống lại Bungary, Croatia, Romania, và Thổ Nhĩ Kỳ. 
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 Việc áp dụng các biện pháp là vì lợi ích của Cộng 
đồng. 

Yêu cầu cuối cùng “lợi ích của Cộng đồng” bao gồm việc 
cân nhắc các chính sách mà khi xét đến lợi ích của người 
sử dụng, khách hàng, các ngành công nghiệp khai thác, 
chế biến và phân phối sản phẩm, thì việc áp dụng các 
biện pháp là vì lợi ích chung của toàn Cộng đồng. Phân 
tích cuối cùng này không hề được nhắc đến trọng Hiệp 
ước chống bán phá giá của WTO. Do đó, điều này có thể 
là vũ khí sắc bén cho các nhà xuất khẩu để chống lại 
việc thi hành các biện pháp phòng vệ thương mại. 

  Hoạt động chống trợ cấp tại EC 

Các hoạt động chống trợ cấp và đối kháng được áp dụng 
nhằm trả đũa nhà xuất khẩu có lợi thế cạnh tranh hoặc 
lợi ích không công bằng có được nhờ được chính phủ 
hoặc cơ quan chính phủ nước đó bảo trợ dưới hình thức 
trợ cấp. Có rất nhiều loại trợ cấp khác nhau, nhưng 
chúng thường liên quan đến hỗ trợ tài chính dù dưới 
hình thức này hay hình thức khác. Cũng như đối với 
bán phá giá, các biện phòng vệ chỉ được áp dụng khi có 
tổn hại đến ngành công nghiệp nội địa tại nước nhập 
khẩu. Biện pháp phòng vệ thường bao gồm áp thuế 
chống trợ cấp hoặc thuế đối kháng. 

Ví dụ B. Nhà sản xuất Neverloss bán bột lúa mỳ vào 
thị trường EC. Nhà sản xuất này nhận một khoản trợ 
cấp của chính phủ nước mình là 60$ cho mỗi một tấn 
xuất khẩu nhằm bồi thường cho việc doanh nghiệp bị 
bắt buộc phải sử dụng lúa mì trong nước có giá cao 
hơn. 

Tại EC, các cuộc điều tra chống trợ cấp thường không 
phổ biến bằng các cuộc điều tra chống bán phá giá. Điều 
đó cho thấy rằng việc tấn công chương trình trợ cấp của 
một chính phủ có thể được coi như là tấn công các quyết 
định chính trị, xã hội được đưa ra trong nội bộ nước đó 
về việc phân phối các nguồn lực. Tuy nhiên, trong 
những năm gần đây, số lượng các cuộc điều tra chống 
trợ cấp do EC phát động đã tăng lên, điều này dẫn đến 
việc WTO cần có những quy tắc chi tiết hơn nhằm quản 
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lý các biện pháp trên. Rõ ràng là các cơ quan của Cộng 
đồng và các nước thành viên đang rất nỗ lực để phản đối 
các khoản trợ cấp chính phủ, được coi là gây ra sự méo 
mó trong thương mại. 

Cũng giống như pháp luật chống bán phá giá của EC, 
pháp luật chống trợ cấp của Cộng đồng này dựa theo 
những nguyên tắc của WTO. Để có thể áp các loại thuế 
đối kháng, EC phải chỉ ra những yếu tố sau đây: 

 Trợ cấp (tức là sự hỗ trợ tài chính của chính phủ 
mang lại lợi ích cho doanh nghiệp xuất khẩu); 

 Thiệt hại vật chất hoặc de dọa gây ra thiệt hại vật 
chất cho ngành công nghiệp sản xuất sản phẩm tương 
tự của Cộng đồng; 

 Quan hệ nhân quả giữa các mặt hàng nhập khẩu 
được hưởng trợ cấp và các thiệt hại; và 

 Lợi ích của Cộng đồng khi áp dụng các biện pháp. 

Trong những năm gần đây, EC đồng thời tiến hành các 
cuộc điều tra chống trợ cấp và chống bán phá giá ngày 
càng nhiều. Những thủ tục này thực sự đã trở thành sự 
phiền toái cho các doanh nghiệp xuất khẩu có liên quan, 
bởi họ đòi hỏi các nhà xuất khẩu phải cung cấp các 
thông tin chi tiết liên quan đến phá giá và trợ cấp trong 
một khung thời gian rất ngắn. 

  Hoạt động tự vệ tại EC 

Cuối cùng, các biện pháp tự vệ sẽ được áp dụng khi 
hàng nhập khẩu với mức giá thấp nhưng với số lượng 
lớn và gây ra những thiệt hại nghiêm trọng cho ngành 
công nghiệp nội địa. Cũng như các biện pháp chống bán 
phá giá và chống trợ cấp, biện pháp tự vệ được áp dụng 
để bảo vệ nền công nghiệp nội địa. Tuy nhiên, việc áp 
dụng các biện pháp tự vệ lại không đòi hỏi phải tìm ra 
những gian lận thương mại về phía nhà xuất khẩu và 
chính phủ nước xuất khẩu. 

Ví dụ C. Nhà xuất khẩu Neverloss phát triển một 
phương pháp sản xuất soda ash mới với chi phí thấp 
hơn. Nhờ vậy, việc xuất khẩu mặt hàng này sang thị 
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trường EC tăng lên theo cấp số nhân, từ 10.000 tấn lên 
đến 1.000.000 tấn trong vòng 2 năm. Và Neverloss có 
khả năng sẽ chiếm thị phần lớn trên thị trường EC nhờ 
dây chuyền sản xuất mới này. 

Chế độ tự vệ của EC bao gồm các nguyên tắc áp dụng 
cho hàng dệt may và các sản phẩm khác không phải dệt 
may. Khác với các biện pháp phòng vệ thương mại khác 
đã tăng đáng kể từ sau kết luận của vòng đàm phán 
Uruguay, các biện pháp tự vệ hiếm khi được các cơ quan 
của8 Cộng đồng này sử dụng. Hiện nay, song song với 
Các biện pháp tự vệ đối với sản phẩm cụ thể trong giai 
đoạn quá độ được quy định trong Nghị định thư gia 
nhập WTO của Trung Quốc, một quyết định Hội đồng 
của Cộng đồng Châu Âu đã được ban hành nhằm xác 
định một cơ chế tự vệ đối với sản phẩm cụ thể trong giai 
đoạn quá độ cho hàng hóa của Trung Quốc. Quyết định 
này đã bổ sung thêm vào cơ chế hiện hành về các 
nguyên tắc thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu từ 
các nước thuộc thế giới thứ ba.9 

 

Vai trò của các cơ quan tại EC đối với các biện pháp 
phòng vệ thương mại  

Ủy ban Châu Âu (Ủy ban) có vai trò chủ đạo trong việc 
quyết định áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại, 
sau đó là đến Hội đồng Bộ trưởng (Hội đồng), hội đồng 
này phải thông qua bất cứ phán quyết cuối cùng nào mà 
Ủy ban đưa ra. 

Chỉ có Hội đồng, nơi tập hợp toàn bộ 25 nước thành 
viên của EC, có thể đưa ra các biện pháp cuối cùng, có 
thể là quyết định cuối cùng về thuế chống bán phá giá 
hoặc thuế đối kháng hoặc các biện pháp tự vệ. Tuy 
nhiên, Ủy ban có thể đưa ra các biện pháp tạm thời dưới 

                                                
8 Những ví dụ hiện tại cho các vụ kiện tự về của EC liên quan đến các sản phẩm thép 
nhất định từ tất cả các nước ngoại trừ Liên bang Nga, Ukraina, Kazacstan, và một số 
nước đang phát triển nhất định (vụ kiện được khời động vào năm 2002, xem OJ (2002) 
C77/39) hoặc cam quít của Trung Quốc có dùng chất bảo quản (vụ kiện được khởi xướng 
năm 2003, xem OJ (2003) C162/2. 
9 Quy định Hội đồng (EC) số 427/2003, OJ (2003) L65/1, được bổ sung bởi quy định Hội 
đồng (EC) số 1985/2003, xem OJ (2003) l296/43. 
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hình thức thuế trong các vụ kiện chống bán phá giá 
hoặc chống trợ cấp. Đối với các biện pháp tự vệ, tùy vào 
tính nghiêm trọng, Ủy ban có thể áp dụng các biện pháp 
tạm thời cấm nhập khẩu. 

Theo như những thay đổi về thủ tục biểu quyết được giới 
thiệu trong Quy định 461/2004, các biện pháp chống 
bán phá giá hoặc đối kháng giờ đây sẽ được Hội đồng 
thông qua trừ phi số đông các nước thành viên (nghĩa là 
13 trên 25 nước thành viên) từ chối đề xuất trong vòng 
1 tháng kể từ khi được Ủy ban đệ trình10. Những thay 
đổi này củng cố đáng kể sức mạnh cho đề xuất của Ủy 
ban về việc áp dụng các biện pháp cuối cùng, trong điều 
kiện là một phiếu chống lại đề xuất này thì nó cần có sự 
đồng ý của ít nhất 13 nước thành viên, khi đó đề xuất 
này mới bị bãi bỏ. Nói cách khác, bằng việc tạo ra một 
hệ thống mà các nước thành viên bỏ phiếu trống sẽ trở 
thành bỏ phiếu thuận, việc đạt được đa số phiếu sẽ phụ 
thuộc vào các nước thành viên bỏ phiếu không tán 
thành chứ không phụ thuộc vào Hội đồng nữa. 

Sự không chấp nhận của một cá nhân nào phản đối thuế 
chống bán phá giá hoặc thuế đối kháng có thể được đưa 
đến Tòa sơ thẩm (CFI) của Cộng đồng Châu Âu và sau 
đó được kháng cáo lên Tòa án tư pháp Châu Âu (EJC), 
tòa án “tối cao” trong hệ thống pháp luật của Cộng đồng 
Châu Âu. 

Hội đồng chịu trách nhiệm về việc điều tra các luận cứ 
của bán phá giá và trợ cấp và chịu trách nhiệm điều tra 
liệu các biện pháp tự vệ là cần thiết. Hội đồng đồng thời 
còn soạn thảo bản nháp các quy định dẫn đến việc áp 
dụng các biện pháp phòng vệ thương mại. Chức năng 
của nó là thực thi rộng rãi hoặc quản lý. 

 

Các quy định của WTO điều chỉnh các điều luật về biện 
pháp phòng vệ thương mại 
 
                                                
10 Điều 9(4) của Quy định Hội đồng (EC) số 384/96 (Quy định chống bán phá giá) được 
bổ sung bởi điều 1(3) của Quy định 461/2004 và điều 15(1) của Quy định Hội đồng (EC) 
số 2026/97 (quy định chống trợ cấp) được bổ sung bởi điều 2(3) của Quy định 461/2004. 
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  Tổng quan 

Những nguyên tắc về các biện pháp phòng vệ thương 
mại quốc tế được quy định tại Hiệp định chung về thuế 
quan và thương mại (GATT) đầu tiên năm 1947 và hiện 
nay là đối tượng điều chỉnh của các hiệp định chi tiết 
của WTO. Những hiệp định này quy định rằng các biện 
pháp phòng vệ thương mại có thể được áp dụng sau khi 
các cuộc điều tra được tiến hành và tuân theo một số 
điều kiện nhất định. 

Tất cả các biện pháp phòng vệ thương mại của Cộng 
đồng Châu ÂU EC áp dụng với một nước thành viên của 
WTO phải thỏa mãn yêu cầu của các quy định tại Hiệp 
định chung về thuế quan và thương mại (GATT) có liên 
quan và các hiệp định khác của WTO,  như sau: 

 Các biện pháp chống bán phá giá – theo Điều VI 
của GATT 1994 và Hiệp định của WTO về chống bán 
phá giá (ADA); 

 Các biện pháp chống trợ cấp và đối kháng – theo 
Điều VI của GATT 1994 và Hiệp định của WTO về 
trợ cấp và các biện pháp đối kháng (Hiệp định SCM); 

 Các biện pháp tự vệ - theo Điều XIX của GATT 1994 
và Hiệp định của WTO về tự vệ. 

Ngoài ra, Điều X của GATT 1994 đòi hỏi các nghĩa vụ 
quan trọng liên quan đến tiến trình minh bạch hóa và 
công bằng mà Cộng đồng Châu Âu phải tuân theo khi 
thực thi các nguyên tắc về phòng vệ thương mại. Cụ thể, 
các nguyên tắc về phòng vệ thương mại của Cộng đồng 
Châu Âu phải được quy định theo lối “bất biến, công 
bằng và hợp lý”. Chẳng hạn như trong một vụ kiện 
phòng vệ thương mại, Cộng đồng Châu Âu không thể 
giữ nhà xuất khẩu trong thời hạn chặt chẽ hơn thời hạn 
được áp dụng cho ngành công nghiệp trong Cộng đồng 
này. 

Các bên liên quan trong công tác điều tra phòng vệ 
thương mại nên chú ý tới các vấn đề về quyền lợi và 
nghĩa vụ trong các hiệp định của WTO, cùng với các báo 
cáo về dàn xếp tranh chấp thương mại có thể làm sáng 
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tỏ các vấn đề trên. Nếu một nhà nhập khẩu cho rằng 
hành vi của cơ quan điều tra đã vi phạm một trong các 
quy định của WTO, thì nhà xuất khẩu đó có thể đưa vấn 
đề này ra trước chính phủ nước xuất khẩu. Điều này có 
thể được coi như đã đệ đơn kiện theo thủ tục giải quyết 
tranh chấp của WTO. Hơn nữa, ngay cả trong suốt tiến 
trình điều tra, các tranh cãi dựa trên các quy định của 
WTO có thể được sử dụng như một công cụ có sức thuyết 
phục khiến cơ quan điều tra phải có cách xử xự đặc biệt. 
Chẳng hạn như, nếu một cơ quan từ chối việc đưa ra 
thông tin nào đó tới một nhà sản xuất xuất khẩu một 
cách không công bằng, thì việc viện chứng một điều 
khoản của WTO có thể để thuyết phục cơ quan đó hành 
động minh bạch hơn. 

Các thành viên của WTO cũng có quyền kháng nghị 
luật pháp về các biện pháp phòng vệ thương mại của các 
thành viên khác, có nghĩa là bên ngoài nội dung của 
cuộc điều tra. Vì vậy, nếu một nhà xuất khẩu nắm rõ 
luật pháp về các biện pháp phòng vệ thương mại của 
nước thành viên khác và cho rằng các điều khoản nào đó 
vi phạm các quy định của WTO, thì nó có thể rất có ích 
với nhà xuất khẩu để phản ánh những vi phạm đó tới 
cho các cơ quan chính phủ của nước mình và thông qua 
họ đưa những vi phạm này ra trước WTO. 

  Các quy định về đối xử đặc biệt và khác biệt dành cho  
  các nước đang phát triển. 

Quy định về Chống bán phá giá 

Hiệp định chống bán phá giá của WTO không bao gồm 
các điều khoản chi tiết đối với các nước đang phát triển. 
Điều 15 của Hiệp định ADA thừa nhận một cách đơn 
giản rằng: “Các nước Thành viên phát triển cần phải có 
các chiếu cố đặc biệt đến tình hình đặc thù của các nước 
Thành viên đang phát triển”. Cụ thể là Hiệp định này 
quy định rằng các biện pháp điều chỉnh mang tính chất 
phối hợp xây dựng sẽ được đưa ra xem xét trước khi áp 
dụng các mức thuế chống bán phá giá trong trường hợp 
biện pháp này có ảnh hưởng đến lợi ích cơ bản của Nước 
Thành viên đang phát triển. Việc áp dụng một mức thuế 
thấp hơn, hoặc một cam kết về giá có thể sẽ là một biện 
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pháp điều chỉnh mang tính phối hợp xây dựng11. Các 
nước phát triển không có nghĩa vụ cung cấp hay chấp 
nhận bất kỳ biện pháp điều chỉnh mang tính xây dựng 
được xác định hoặc được đề nghị12; nghĩa vụ này nên 
được hiểu như một yêu cầu để thực hiện các hành động 
xem xét tích cực, với quan điểm mở, các khả năng áp 
dụng một biện pháp khắc phục có tính xây dựng trước 
khi áp dụng các biện pháp chống bán phá giá chính 
thức.13 

Quy định về Trợ cấp và các biện pháp đối 
kháng 

Phần VIII Hiệp định trợ cấp và các biện pháp đối kháng 
của WTO (Hiệp định SCM) bao gồm những điều khoản 
quan trọng hơn đối với các quy định về đối xử đặc biệt 
và khác biệt dành cho các nước thành viên đang phát 
triển. Theo Hiệp định SCM, các quốc gia có mức độ phát 
triển khác nhau sẽ được quy định các mức độ khác nhau 
về nghĩa vụ và thời kỳ chuyển đổi. 

Hiệp định SCM thừa nhận ba trường hợp của các nước 
Thành viên đang phát triển: (i) các nước chậm phát 
triển (LDCs),14 (ii) các nước Thành viên đang phát triển 
được quy định trong phụ lục VII(b) của Hiệp định cho tới 
thời điểm thu nhập quốc dân tính theo đầu người của 
các nước này đạt mức $1000 mỗi năm,15 và (iii) các nước 
đang phát triển khác. (Trường hợp (i) và (ii) đề cập 
chung đến “các Quốc gia trong Phụ lục VII”). 

Mức độ phát triển của các nước Thành viên càng thấp 
thì mức độ ưu đãi mà các nước này được hưởng liên 
quan đến các biện pháp xử phạt trợ cấp, cũng như khi 
phải đối mặt với thuế đối kháng sẽ cao hơn. Theo đó, 
chẳng hạn như các Quốc gia trong Phụ lục VII không bị 

                                                
11 Xem Cộng đồng Châu Âu – thuế chống bán phá giá đối với khăn lanh trải giường 
cotton nhập khẩu từ Ấn Độ (WT/DS141/R), Phán quyết của Ban Hội thẩm đoạn 6.229, 
Phán quyết của Cơ quan Phúc thẩm (WT/DS141/R), thông qua ngày 12 tháng 3 năm 
2001. 
12 Như trên, đoạn 6.233. 
13 Như trên, đoạn 6.234 
14 Theo định nghĩa của Liên Hiệp Quốc. 
15 Bolivia, Cameroon, Congo, Bờ biển Ngà, Cộng hòa Dominica, Hy Lạp, Ghana, Guatemala, 
Guyana, Ấn Độ, Indonesia, Kenya, Ma-rốc, Nicaragua, Nigeria, Pakistan, Philippines, Senegal, Sri 
Lanca và Zimbabue. 
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cấm trợ cấp xuất khẩu bị cấm, trong khi các nước đang 
phát triển khác được gia hạn trong vòng 8 năm mới phải 
xóa bỏ trợ cấp xuất khẩu. Hiệp định SCM cũng quy định 
về việc đối xử đặc biệt và khác biệt đối với các nước 
Thành viên đang phát triển là đối tượng điểu chỉnh của 
các thuế đối kháng. Cụ thể, một cuộc điều tra chống trợ 
cấp và thuế đối kháng áp dụng đối với sản phẩm có xuất 
xứ từ một nước Thành viên đang phát triển phải được 
chấm dứt nếu cơ quan có thẩm quyền liên quan xác định 
được rằng tổng số trợ cấp áp dụng cho một sản phẩm 
không vượt quá 2% giá trị của nó (tính theo trị giá trên 
cơ sở đơn vị sản phẩm); hoặc nếu khối lượng hàng nhập 
khẩu được trợ cấp chỉ chiếm dưới 4% tổng lượng sản 
phẩm nhập khẩu có liên quan. 

Quy định về Các biện pháp tự vệ 

Theo Hiệp định của WTO về tự vệ, quy định về sự đối xử 
đặc biệt và khác biệt cho phép các nước Thành viên 
đang phát triển có khối lượng hàng nhập khẩu thuộc 
loại tối thiểu (de minimis) được miễn áp dụng các biện 
pháp tự vệ của các Thành viên khác. Các nước thành 
viên đang phát triển này cũng nhận được sự đối xử đặc 
biệt và khác biệt với việc áp dụng các biện pháp tự vệ 
của những nước này, cụ thể với việc kéo dài thời hạn cho 
phép áp dụng các biện pháp tự vệ, và với việc áp dụng 
lại những biện pháp ấy. 

Hiệp định của WTO về tự vệ quy định rằng một biện 
pháp tự vệ sẽ không được áp dụng để chống lại hàng hóa 
nhập khẩu có khối lượng nhỏ (có nghĩa là tối thiểu) từ 
các nước Thành viên đang phát triển. Nếu hàng hóa 
nhập khẩu từ một nước Thành viên đang phát triển 
riêng lẻ chiếm tỷ lệ không vượt quá 3% trên tổng kim 
ngạch nhập khẩu của hàng hóa đó, thì hàng nhập khẩu 
đó được coi là ở mức tối thiểu, với điều kiện cá nhân các 
nước thành viên đang phát triển chưa đạt ngưỡng trên 
có tổng tỷ lệ hàng nhập khẩu không quá 9% tổng kim 
ngạch nhập khẩu hàng hóa đó.  

Trong khi áp dụng các biện pháp tự vệ, các nước Thành 
viên đang phát triển có quyền kéo dài thời hạn áp dụng 
biện pháp tự vệ trong thời hạn 2 năm sau khi hết thời 
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hạn tối đa 8 năm. Hơn nữa, thời hạn tối thiểu không áp 
dụng biện pháp tự vệ dành cho các nước đang phát triển 
trong hầu hết các trường hợp bằng nửa thời hạn các biện 
pháp tự vệ được áp dụng ban đầu, với điều kiện thời hạn 
không áp dụng này ít nhất là 2 năm. 
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Chương 2 

Điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp – 
Khía cạnh thủ tục 

 
 

Những vấn đề sơ bộ 
Đối với một nhà sản xuất xuất khẩu trong một cuộc điều 
tra chống bán phá giá hoặc chống trợ cấp, thì việc lường 
trước được mọi việc và cách thức ứng phó là điều rất 
quan trọng. Rõ ràng là cách tốt nhất để chống lại các 
biện pháp chống bán phá giá hoặc chống trợ cấp là ngăn 
cản việc khởi xướng điều tra ngay từ đầu. Tuy nhiên khi 
cuộc điều tra đã được khởi xướng thì có những yếu tố rất 
quan trọng mà các nhà sản xuất xuất khẩu cần phải chú 
ý. 

  Các biện pháp phòng ngừa 

Trước tiên, trong khả năng có thể, nhà sản xuất xuất 
khẩu nên điều chỉnh giá nội địa tại thị trường trong 
nước để đảm bảo giá đó không cao hơn (đáng kể) giá 
xuất khẩu của mặt hàng này. Điều này sẽ gây khó khăn 
cho các đối thủ tại thị trường Châu Âu trong việc chứng 
minh hành vi bán phá giá của các nhà xuất khẩu.  

Ví dụ. Nếu giá bán trong nước của một sản phẩm tại 
xưởng là 5,50 đôla Mỹ một kg, và chi phí vận chuyển sản 
phẩm đó đến khu vực Châu Âu là 1,25 đôla Mỹ một kg, 
thì giá xuất khẩu tại khu vực biên giới Châu Âu không 
nên rẻ hơn khoảng 6,75 đôla Mỹ một kg. 
Giá nội địa (tại xưởng):    5,50 đôla Mỹ 
Cộng phí vận chuyển đến Châu Âu: 1,25 đôla Mỹ 
Giá xuất khẩu (tại biên giới Châu Âu): 6,75 đôla Mỹ 
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Thứ hai, nếu đơn khiếu nại của ngành sản xuất của 
Châu Âu đã được gửi (hoặc sắp được gửi) thì nhà sản 
xuất xuất khẩu có thể cố gắng ngăn không để khởi 
xướng điều tra thông qua những nỗ lực vận động hành 
lang. Ví dụ, nhà sản xuất có thế cố gắng liên lạc với 
người tiêu dùng và các nhà nhập khẩu sản phấm đó của 
Cộng đồng. Áp thuế có nghĩa giá của sản phẩm đến tay 
người tiêu dùng và nhà nhập khẩu sẽ tăng lên vì vậy 
người tiêu dùng và nhà nhập khẩu thường phản đối việc 
khởi xướng cuộc điều tra. Vì vậy sẽ thật hữu ích khi có 
thể liên lạc được với những cơ quan hữu quan có liên 
quan trong Uỷ Ban, nhất là có được sự trợ giúp các 
chuyên gia tư vấn, những người có những can thiệp ở 
mức độ hợp lý. 

  Tầm quan trọng của việc hợp tác 

Khi cuộc điều tra đã được khởi xướng thì các nhà xuất 
khẩu sẽ phải đối mặt với lựa chọn hợp tác hay không 
hợp tác trong cuộc điều tra. Về nguyên tắc thì việc hợp 
tác sẽ luôn luôn dẫn tới một kết quả tốt hơn trong vụ 
việc. Mặc dù việc hợp tác trong cuộc điều tra chống bán 
phá giá hoặc chống trợ cấp ở EC có thể sẽ tốn nhiều thời 
gian và tiền bạc, nhưng có nhiều lý do cho thấy các công 
ty nên hợp tác đầy đủ khi có điều tra. 

Trước hết, trong trường hợp các cơ quan có thẩm quyền 
của EC thấy cần có các công cụ bảo hộ thì thuế sẽ được 
áp lên tất cả các sản phẩm có nguồn gốc từ những nước 
bị áp dụng các biện pháp trên. Những nhà sản xuất có 
thái độ không hợp tác sẽ phải chịu mức thuế cao hơn 
những nhà sản xuất hợp tác. 

Thứ hai, việc nhà sản xuất xuất khẩu không hợp tác 
theo đúng cương vị của mình, dù theo hình thức từ chối 
thẳng thừng hay đưa ra những thông tin sai hoặc những 
thông tin làm lệch hướng điều tra, sẽ cho phép Uỷ Ban 
sử dụng những “thông tin sẵn có” để ra quyết định. 
Ngoài những thông tin đã công bố (như số liệu nhập 
khẩu chính thức) thì thông tin sẵn có còn bao gồm 
những thông tin được ngành sản xuất nguyên đơn cung 
cấp. Nói cách khác Uỷ Ban có thể sử dụng những thông 
tin do các đối thủ của các nhà xuất khẩu tại EC cung 
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cấp. Một điều thường thấy là những thông tin như vậy 
thường thổi phồng mức độ bán phá giá hoặc trợ cấp của 
nhà sản xuất xuất khẩu.  

Thứ ba, hợp tác cho phép nhà sản xuất xuất khẩu có 
biện pháp kiểm soát kết quả cuộc điều tra. Thực tế trước 
đây cho thấy phần lớn các cuộc điều tra do Uỷ Ban khởi 
xướng đều kết thúc với phán quyết áp dụng các biện 
pháp. Chuẩn bị tâm lý cho tình huống có thể xảy ra và 
cố gắng giảm thiểu tối đa mức thuế bị đánh là biện pháp 
tốt nhất. Hợp tác trong cuộc điều tra là cách thức hiệu 
quả nhất để giảm thiểu tối đa mức thuế áp và đảm bảo 
rằng tất cả các mức thuế áp dụng đều dựa trên những số 
liệu chính xác.  

Cuối cùng, khi xem xét các khoản chi phí có liên quan 
đến việc hợp tác khi điều tra, mỗi doanh nghiệp đơn lẻ 
nên xem xét khối lượng và giá trị hàng hoá xuất khẩu 
đến EC cũng như khả năng xuất khẩu trong tương lai. 
Nếu thị trường Châu Âu là một thị trường chiến lược 
cần nhà sản xuất xuất khẩu thuộc diện điều tra thì các 
khoản phí liên quan tới việc hợp tác có thể tương đối 
nhỏ so với những lợi thế có được khi giữ vững được tiếp 
cận hợp lý với thị trường EC. 

  Thuê tư vấn pháp lý 

Một vấn đề nữa cần được xem xét khi đối mặt với cuộc 
điều tra chống bán phá giá và liên quan chặt chẽ đến 
hợp tác là băn khoăn có cần thiết phải thuê tư vấn pháp 
lý. Hơn nữa, quyết định này cần quan tâm đến việc 
đánh giá mức độ quan trọng của thị trường EC so với 
chi phí tham gia vào vụ điều tra có sự hỗ trợ từ một nhà 
tư vấn pháp lý có kinh nghiệm.  

Giống như nhiều thủ tục hành chính khác, các thủ tục 
chống trợ cấp và chống bán phá giá tại EC rất phức tạp 
và phiền toái. Việc có được nhà tư vấn có kinh nghiệm 
về những thủ tục giấy tờ mà Uỷ Ban sử dụng sẽ giúp 
người xuất khẩu có thể có được những lợi thế nhất định. 
Các nhà sản xuất xuất khẩu thường không mấy chú ý 
đến những quyền đương nhiên của các bên có liên quan 
hoặc cách sử dụng chúng. Ngoài ra, thường có những 
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vấn đề pháp lý nhất định cần có được sự quan tâm của 
các cơ quan chức năng của EC. Sự tư vấn hợp lý có thể 
đưa ra được những chỉ dẫn nhất định và giúp bảo vệ 
quyền lợi của người sản xuất xuất khẩu. 

Những điều tra viên thuộc Uỷ Ban có đặc quyền lớn 
trong quá trình điều tra. Nếu những điều tra viên này 
phát hiện thấy các thông tin được đưa ra bởi nhà sản 
xuất xuất khẩu là không chính xác, hoặc không thể 
thẩm tra lại thì họ có thể sử dụng ‘thông tin sẵn có’ để 
chống lại chính nhà sản xuất đang bị điều tra. Các nhà 
sản xuất có thái độ hợp tác nhưng không thuê tư vấn 
thường gặp khó khăn trong việc đáp ứng những yêu cầu 
của các cán bộ của Uỷ Ban trong quá trình xác minh 
thông tin tại cơ sở. Vì vậy nhà sản xuất nên có sự chuẩn 
bị kĩ càng cho những lần viếng thăm của các điều tra 
viên. Với kinh nghiệm của mình, các tư vấn pháp lý có 
thể trở thành những trợ thủ đắc lực cho một công ty 
trước cuộc viếng thăm như vậy, và ngăn không để xảy ra 
việc sử dụng các  ‘thông tin sẵn có’ chống lại công ty.  

Tư vấn pháp lý có thể hỗ trợ nhà sản xuất có hợp tác hệ 
thống  câu trả lời trong bảng câu hỏi điều tra. Ví dụ, một 
trường hợp thường xảy ra là việc gộp các sản phẩm hay 
các chi phí nhất định lại với nhau sẽ có ảnh hưởng rất 
quan trọng đến kết quả điều tra cuối cùng. 

Các cuộc điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp 
trong EC thường mang tính chính trị cao. Các biện 
pháp đánh thuế chỉ được áp dụng khi có đủ ý kiến ủng 
hộ của các nước thành viên EC. Vì vậy, vận động hành 
lang các nước thành viên là một yếu tố quan trọng 
trong việc bảo vệ công ty trước cuộc điều tra chống bán 
phá giá hoặc chống trợ cấp. Cuộc vận động hành lang có 
thành công hay không phụ thuộc vào việc có xác định 
được thời gian đưa ra kiến nghị áp dụng biện pháp đánh 
thuế để các nước thành viên rà soát không, cũng như 
liên lạc được với các quan chức thích hợp trong chính 
quyền các nước thành viên nhằm phản đối biện pháp đó. 

Vận động hành lang có hiệu quả hay không cũng có thể 
phụ thuộc vào việc có thiết lập được mối quan hệ với 
người tiêu dùng sản phẩm thuộc diện điều tra ở Châu 
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Âu hay không. Người tiêu dùng thường có ảnh hưởng 
lớn hơn nhà sản xuất không thuộc khối liên minh Châu 
Âu trong việc thuyết phục Chính phủ các nước thành 
viên bỏ phiếu không tán thành các biện pháp đánh 
thuế. Tư vấn pháp lý có thể trở nên rất hiệu quả trong 
việc tổ chức các hoạt động vận động hành lang như vậy, 
và trong việc tạo cơ sở pháp lý hỗ trợ các hoạt động này.  

  Những hạn chế về mặt thời gian 

Ngay sau khi bắt đầu cuộc điều tra, nhà sản xuất xuất 
khẩu có liên quan đến cuộc điều tra chống bán phá giá 
hoặc chống trợ cấp cần biết thời gian là điều kiện tiên 
quyết ngay từ những giai đoạn đầu tiên của cuộc điều 
tra. Một khối lượng thông tin lớn phải được nộp trong 
vòng 40 ngày kể từ ngày khởi xướng điều tra. Thông tin 
về việc khởi xướng điều tra được đăng trên Công Báo 
của Cộng Đồng Châu Âu (Công Báo). Trong vòng 40 
ngày này, nhà sản xuất xuất khẩu: 

 Phải chuẩn bị và đệ trình trả lời chi tiết cho bảng câu 
hỏi điều tra; 

 Nên đưa ra những bình luận về thiệt hại cũng như 
các vấn đề cụ thể khác trong vụ việc; và 

 Nên khuyến khích bất kì khách hàng hay người tiêu 
dùng nào đăng kí và gửi ý kiến với vai trò là bên có 
liên quan. 

Một cuộc điều tra chống bán phá giá hoặc chống trợ cấp 
toàn diện có thể kéo dài hơn 12 tháng. Tuy nhiên, các 
hoạt động được thực hiện trong vòng 40 ngày đầu tiên 
cũng có thể hình thành kết quả điều tra và có ảnh 
hưởng rất lớn đến mức thuế cuối cùng được áp dụng. 

 

Khởi xướng điều tra 

  Vai trò của Uỷ ban Châu Âu 

Uỷ ban Châu Âu là đối tượng quan trọng nhất mà nhà 
xuất khẩu có hợp tác cần trao đổi. Tổng vụ thương mại 
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sẽ chịu trách nhiệm thực hiện điều tra.16 Trong khuôn 
khổ của cơ quan này, hai đội khác nhau sẽ được giao 
nhiệm vụ điều tra chống bán phá giá hoặc chống trợ cấp. 
Đội đầu tiên sẽ điều tra những vấn đề có liên quan đến 
bán phá giá và/hoặc trợ cấp của cuộc điều tra; đội thứ 
hai điều tra những thiệt hại bị cáo buộc là do hàng nhập 
khẩu bán phá giá và/hoặc được trợ cấp gây ra cho ngành 
sản xuất của Cộng Đồng chung Châu Âu. 

Thông thường thì hai nhân viên điều tra trong từng đội 
sẽ thực hiện điều tra. Các nhân viên này sẽ phân tích 
các câu trả lời và những thông tin khác, tiến hành điều 
tra thực địa, và hoàn tất sơ bộ những tài liệu khuyến 
cáo chấm dứt vụ việc hoặc yêu cầu đánh thuế đối kháng 
hoặc thuế chống bán phá giá. Bước cuối cùng trong quá 
trình điều tra (có nghĩa là hoặc sẽ áp dụng thuế hoặc sẽ 
kết thúc điều tra) sẽ được quyết định thông qua tham 
vấn tất cả các cán bộ trực thuộc tổng vụ. 

  Gửi đơn khiếu nại 

Cuộc điều tra chống trợ cấp hoặc chống bán phá giá có 
thể được khởi xướng trên cơ sở đơn khiếu nại do ngành 
sản xuất của Cộng Đồng gửi hoặc do chính Uỷ ban Châu 
Âu khởi xướng. Nhìn chung, Uỷ Ban chỉ tự khởi xướng 
một vụ kiện chống bán phá giá trong những trường hợp 
cực kì đặc biệt.17 

Ví dụ. Ủy Ban đã quyết định khởi xướng một vụ kiện 
chống bán phá giá dựa trên những thông tin mà Uỷ 
Ban có được mãi ở giai đoạn cuối vụ điều tra trước.18 
Vụ điều tra trước đã kết thúc vì không thể kết luận có 
thiệt hại cũng như hành vi bán phá giá dựa trên 
những thông tin sẵn có.  

                                                
16 Tổng vụ thương mại chịu trách nhiệm giải quyết tất cả những vấn đề về thương mại có 
ảnh hưởng đến EC, bao gồm những vấn đề thương mại song phương và đa phương 
(WTO). Vì mục đích đơn giản hoá nên cơ cấu tổ chức được trình bày ở đây sẽ bỏ qua  các 
đơn vị thuộc Tổng vụ thương mại nhưng không có liên quan đến vụ kiện chống bán phá 
giá hoặc chống trợ cấp. 
17 Uỷ Ban thường khởi xướng một vụ kiện có liên quan đến rà soát giữa kỳ (xem trang 
19, “Rà soát giữa kỳ’). 
18 Thông báo khởi xướng vụ kiện chống bán phá giá có liên quan đến hàng dây sợi tổng 
hợp có xuất xứ từ Ấn Độ (97/C 201/07) OJ (1997) C 201/8. 
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Những thông tin có chứa bằng chứng sơ bộ cho thấy 
ngành sản xuất của Cộng đồng có thể phải chịu thiệt 
hại do hàng nhập khẩu được bán phá giá gây ra. Vì 
vậy, Uỷ Ban đã khởi xướng một vụ điều tra mới. 

Thủ tục khởi kiện thông thường bắt đầu bằng những liên 
lạc không chính thức giữa bên nguyên đơn và Uỷ Ban, 
chủ yếu bàn về việc có đủ cơ sở để khởi xướng vụ kiện 
hay không. Nếu đủ bằng chứng để khởi kiện thì bên 
nguyên sẽ chuẩn bị đơn khiếu kiện nháp, thường có sự 
hỗ trợ của các cán bộ của Ủy Ban. Các cán bộ này sẽ lần 
lượt đánh giá tính khả thi của vụ kiện. 

Thông thường, bên nguyên sẽ trình bản khiếu kiện 
nháp lên Uỷ Ban trước khi trình bản chính thức. Đây là 
lý do tại sao mà tương đối ít đơn khiếu kiện bị bãi đơn. 
Đơn kiện có thể được gửi lên liên tục. Nói cách khác, 
một đơn khiếu nại khác về cùng sản phẩm và nhà sản 
xuất có thể được trình lên ngay sau khi vụ điều tra hay 
vụ kiện kết thúc mà không áp dụng loại thuế chống bán 
phá giá nào. 

Ví dụ. Trong một vụ viêc, nguyên đơn đã rút đơn khi 
thấy người tiêu dùng trong Cộng đồng phản đối mạnh 
mẽ phạm vi sản phẩm bị điều tra. Vài ngày sau đó, 
một đơn kiện mới được trình lên với phạm vi sản 
phẩm hẹp hơn một cách tương đối để tránh kích động 
người tiêu dùng trong Cộng đồng phản đối. 

  Ngành sản xuất Cộng đồng 

Một đơn kiện bằng văn bản có thể được đệ trình bởi ‘bất 
kỳ thể nhân, pháp nhân hoặc hiệp hội hành động nhân 
danh ngành sản xuất nội địa của Liên minh’.19 Trên 
thực tế, hầu hết các đơn kiện được Liên đoàn Châu Âu 
đại diện cho ngành sản xuất đệ trình lên Uỷ ban. Tất 
nhiên, các công ty cũng có thể tự gửi đơn kiện nếu chiếm 
thị phần đủ lớn trong lượng sản xuất sản phẩm bị điều 
tra ở Cộng đồng.  

                                                
19 Điều 5(1) của Quy định 384/96 (Quy định chống bán phá giá) và Điều 10(1) của Quy 
định 2026/97 (Quy định chống trợ cấp). 
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Đơn kiện phải mang tính đại diện rộng rãi và được coi là 
được viết bởi hay nhân danh ngành sản xuất nếu số nhà 
sản xuất trong Cộng đồng ủng hộ đơn kiện chiếm hơn 
50% tổng sản lượng, tính cả những nhà sản xuất ủng hộ 
hoặc phản đối vụ kiện. Một cuộc điều tra không thể khởi 
xướng nếu số nhà sản xuất trong nhóm ủng hộ đơn kiện 
chiếm ít hơn 25% tổng sản lượng của Cộng đồng, bao 
gồm cả sản lượng của những nhà sản xuất trung lập 
(nghĩa là không ủng hộ cũng không phản đối vụ kiện). 

Nếu những điều kiện này không được thoả mãn thì bất 
kỳ loại thuế nào cũng đều không có hiệu lực. Vì vậy, để 
xác định được nhà sản xuất ủng hộ vụ kiện chiếm 25% 
hoặc nhiều hơn tổng sản lượng Uỷ Ban đã thực hiện việc 
gửi đi bảng câu hỏi điều tra tiền khởi xướng tới các nhà 
sản xuất Cộng Đồng, yêu cầu cung cấp những thông tin 
về việc sản xuất cũng như doanh số bán hàng và ý kiến 
ủng hộ hay không ủng hộ vụ kiện. 

  Bằng chứng đưa ra trong đơn kiện 

Đơn kiện phải nêu đầy đủ bằng chứng về rất nhiều yếu 
tố trước khi khởi xướng điều tra. Cụ thể, một đơn kiện 
chống bán phá giá phải đưa ra được bằng chứng về:20 

 Danh tính của nguyên đơn và mô tả số lượng cũng 
như giá trị của sản lượng sản phẩm bị điều tra trong 
Cộng Đồng. Khi đơn kiện được gửi nhân danh  
ngành sản xuất của Cộng đồng thì cần phải lên danh 
sách những nhà sản xuất có tên tuổi trong Cộng 
Đồng và, càng chi tiết càng tốt, khối lượng và giá trị 
sản lượng của các nhà sản xuất này; 

 Mô tả của sản phẩm bị cáo buộc bán phá giá, tên một 
hoặc nhiều nước xuất xứ, tất cả những nhà sản xuất 
xuất khẩu có tên tuổi ở những nước trên, và bất kì 
nhà nhập khẩu nào; 

 Thông tin về việc tồn tại hành vi bán phá giá; 

 Thông tin về thiệt hại do hàng nhập khẩu được bán 
phá giá gây ra với ngành sản xuất của Cộng Đồng. 

                                                
20 Điều 5(2) Quy định chống bán phá giá. 
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Yêu cầu đối với đơn kiện chống trợ cấp hầu như không 
có mấy khác biệt, nhưng nguyên đơn phải đưa ra được 
bằng chứng chứng minh sự tồn tại, khoản tiền trợ cấp và 
bản chất của loại trợ cấp bị cáo buộc là có thể đối kháng; 
tức là dựa theo đó biện pháp chống trợ cấp có thể được 
thực hiện.21 Ngược lại, đơn kiện chống bán phá giá lại 
yêu cầu những thông tin về giá cả ở cả thị trường trong 
nước và thị trường Châu Âu. 

Sau khi đơn kiên được gửi đi, Uỷ Ban chịu trách nhiệm 
đảm bảo có đủ bằng chứng về hành vi bán phá giá/trợ 
cấp và thiệt hại để tiến hành khởi xướng điều tra. Tuy 
nhiên, nhìn chung EC thường khởi xướng điều tra trước 
sau đó kết thúc vụ kiện nếu không thể kết luận về hành 
vi bán phá giá/trợ cấp cũng như thiệt hại.22 

Lưy ý: Theo quy định của WTO, quyết định khởi xướng 
vụ kiện của Uỷ ban phải dựa trên những ‘bằng chứng 
đầy đủ’ về hành vi bán phá giá hoặc trợ cấp, thiệt hại, 
và nguyên nhân.23 Nói cách khác, những thách thức 
đối với việc khởi xướng thành công một vụ kiện chủ 
yếu dựa trên tính chất đầy đủ của các bằng chứng.24 Ví 
dụ, trong một vụ giải quyết tranh chấp của WTO năm 
2000, Ban hội thẩm đã từ chối khởi xướng một vụ khi 
cơ quan có thẩm quyền không xem xét những điều 
chỉnh cần thiết về giá cả do người đưa đơn trình bày 
và cũng không chỉ ra được làm thế nào bằng chứng đó 
chứng minh được bất kì thiệt hại thông thường nào 
hay nguy cơ gây ra thiệt hại được quy định trong Hiệp 
định chống bán phá giá.25  

Sau khi đơn kiện đã được chính thức trình lên, Uỷ ban 
có 45 ngày để đưa ra quyết định chính thức về việc có 
khởi xướng vụ kiện hay không. Trong khoảng thời gian 
này, Uỷ Ban phải hoặc đăng thông báo khởi xướng trên 

                                                
21 Điều 10(2) Quy định chống trợ cấp. 
22 So sánh thực tế ở Hoa Kỳ, nơi mà những bằng chứng xác thực về hành vi bán phá 
giá/trợ cấp và thiệt hại phải được đưa ra trước khi bắt đầu điều tra. 
23 Điều 5(2) Hiệp định chống bán phá giá và Điều 11(2) Hiệp định chống trợ cấp. 
24 Điều 5(3) Hiệp định chống bán phá giá và Điều 11(3) Hiệp định chống trợ cấp. 
25Báo cáo của Ban hội thẩm tại Guatemala – Các biện pháp chống bán phá giá chính 
thức về xi măng Grey Portland từ Mexicô (WT/DS/156/R), được thông qua ngày 
17/11/2000. 
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Công Báo hoặc thông báo tới bên nguyên đơn về bất kì 
quyết định nào về việc không khởi xướng vụ kiện. 

Lưu ý: Hiếm khi không có những tin đồn về một vụ 
điều tra mới trước khi Uỷ Ban đưa ra quyết định 
chính thức về việc có khởi xướng vụ kiện hay không. 
Trong khoảng thời gian quan trọng này, nhà sản xuất 
xuất khẩu càng sớm có được nhận định về tình hình 
thì càng có nhiều thời gian cho những quyết định liên 
quan đến việc hợp tác, thuê sự tư vấn pháp lý phù hợp 
và chuẩn bị chiến lược hành động.  

 

Những vụ kiện 
Các vụ kiện chống bán phá giá rất khác nhau tuỳ thuộc 
vào việc nước xuất khẩu có hoạt động kinh doanh theo 
các điều kiện thị trường thông thường hay không. 
Nghĩa là phải hoạt động theo cơ chế của nền kinh tế thị 
trường. Những yếu tố đặc biệt có thể áp dụng với những 
nước có nền kinh tế phi thị trường sẽ được đề cập đến 
trong phần sau tại trang 24. 

Thời gian biểu của một vụ điều tra 

Các hoạt động điều tra phải được tiến hành trong vòng 
15 tháng từ khi khởi xướng vụ kiện chống bán phá giá26 
và 13 tháng từ khi khởi xướng vụ kiện chống trợ cấp.27 
Theo như hướng dẫn chung, một khi vụ kiện đã bắt đầu 
chính thức thì việc phân bổ thời gian cho vụ kiện có thể 
được tóm tắt như sau:  

 Đệ trình bản trả lời bảng câu hỏi điều tra: tối thiểu 
37 ngày sau khi khởi xướng vụ kiện, và có khả năng 
gia hạn; 

 Hoàn thành xác minh tại Châu Âu: thông thường 2 
tháng sau khởi xướng; 

 Hoàn thành xác minh ở nước xuất khẩu: thường 3 
đến 4 tháng sau khởi xướng; 

                                                
26 Điều 6(9) Quy định chống bán phá  giá 
27 Điều 11(9) Quy định chống trợ cấp 
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 Áp dụng các loại thuế tạm thời: chậm nhất 9 tháng 
sau khởi xướng (được áp dụng tối đa 9 tháng trong 
các vụ kiện bán phá giá và 4 tháng đối với các vụ 
kiện trợ cấp); 

 Áp dụng các loại thuế chính thức: thường từ 11-15 
tháng (với bán phá giá) hoặc 13 tháng (với trợ cấp) 
sau khởi xướng. 

Vì các vụ kiện chống trợ cấp có liên quan đến nhiều 
chính sách đối ngoại nên Quy định chống trợ cấp của 
EC cũng đưa ra văn bản hướng dẫn trước khi khởi 
xướng bất kì một vụ điều tra nào.28 Vì thế, sau khi nhận 
được văn bản khiếu kiện hợp lý và trước khi khởi xướng 
vụ kiện, Uỷ Ban phải liên hệ với chính phủ các nước có 
liên quan để xin tư vấn nhằm đạt được một biện pháp có 
sự nhất chí của cả hai bên. Tuy nhiên, những sự tư vấn 
như vậy hiếm khi mang đến được một giải pháp như 
mong muốn. 

Bảng câu hỏi điều tra 

Ngay sau khi có thông báo về việc khởi xướng vụ kiện, 
Uỷ ban sẽ gửi bảng câu hỏi điều tra đến tất cả các bên có 
liên quan.29 Những bên có liên quan bao gồm nguyên 
đơn, nhà nhập khẩu và nhà xuất khẩu, các hiệp hội đại 
diện và các tổ chức người tiêu dùng. Đồng thời những tổ 
chức/cá nhân này sẽ nhận được một bản sao công khai 
của đơn kiện. Bản sao này bao gồm các thông tin công 
khai cũng như bản tóm tắt công khai bất kì thông tin 
nào có liên quan đến bí mật thương mại và vì thể mà 
không thể công bố. Bộ phận tư vấn cho các bên sẽ có một 
bản sao đơn kiện và bảng câu hỏi điều tra từ chính 
những người đứng đầu vụ việc ngay sau khi có thông 
bao về việc khởi xướng điều tra, bằng quyền hạn của luật 
sư. 

Nhà xuất khẩu có 30 ngày kể từ thời điểm nhận được 
bảng câu hỏi để trả lời. Nhận được ở đây được hiểu là 1 
tuần sau khi bảng câu hỏi điều tra được gửi. Tổng 37 
ngày có thế được gia hạn. Bảng câu hỏi điều tra sẽ chú 

                                                
28 Điều 10(9) Quy định chống trợ cấp 
29 Điều 6 Quy định chống bán phá giá và Điều 11 Quy định chống trợ cấp 
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trọng vào những câu hỏi về các vấn đề chung liên quan 
tới bản chất của hành vi thương mại có liên quan (xem 
ví dụ ở Phụ lục IV.A và IV.C). Trong khoảng thời gian 
quy định trên, nhà xuất khẩu cũng phải gửi ý kiến của 
mình về thiệt hại được cáo buộc gây ra cho ngành sản 
xuất của Cộng đồng. 

Bản trả lời bảng câu hỏi điều tra phải được chuẩn bị cẩn 
thận vì chúng có thể đưa ra những thông tin mà Uỷ Ban 
sẽ dựa vào đó để ra kết luận. Do đó, các công ty cần phải 
hiểu rõ những thông tin được yêu cầu.  

Thông thường thì vấn đề đầu tiên mà các nhà nhập 
khẩu phải làm rõ là định nghĩa chính xác của sản phẩm 
bị điều tra. Nhà xuất khẩu cần một mặt đảm bảo những 
thông tin được đưa ra trong bản trả lời bảng câu hỏi 
điều tra chỉ liên quan tới sản phẩm bị điều tra, mặt 
khác không có chất lượng cụ thể hay cấp độ sản phẩm 
đặc biệt nào bị bỏ sót.   

Một khi phạm vi sản phẩm bị điều tra đã được làm rõ 
thì nhà xuất khẩu sẽ có thể bắt đầu trả lời bảng câu hỏi 
điều tra. Vì các thông tin được yêu cầu rất phức tạp nên 
nhà xuất khẩu cần tìm kiếm sự giúp đỡ từ các chuyên 
gia tư vấn bên ngoài. Ở giai đoạn này, việc đưa ra những 
thông tin chính xác và hoàn thành bản trả lời cho bảng 
câu hỏi điều tra là rất quan trọng. Các câu trả lời chứa 
những thông tin sai lệch hoặc không hoàn thiện sẽ 
khiến Uỷ ban đưa ra kết luận dựa trên những thông tin 
sẵn có - thường là dẫn tới những kết luận chống lại nhà 
sản xuất xuất khẩu có liên quan. 

Báo cáo thiệt hại 

Bản trả lời bảng câu hỏi điều tra chỉ xoay quanh những 
vấn đề về bán phá giá hoặc trợ cấp. Uỷ ban cũng phải 
điều tra xem liệu hàng hoá nhập khẩu được bán phá giá 
hoặc trợ cấp có gây thiệt hại cho ngành sản xuất của sản 
phẩm tương tự tại Cộng đồng và việc áp dụng các biện 
pháp có vì lợi ích của Cộng đồng hay không. Hai vấn đề 
sau đó được giải quyết trong một tài liệu riêng biệt gửi 
đến Ủy ban cùng thời điểm với bản trả lời bảng câu hỏi 
điều tra. 
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Để chuẩn bị được một lập luận tốt phản đối việc thông 
qua các biện pháp chống bán phá giá, bộ phận tư vấn 
pháp lý cần liên lạc với các nhà nhập khẩu và/hoặc người 
tiêu dùng sản phẩm đó tại Cộng đồng. Nhà xuất khẩu có 
thể trợ giúp hữu hiệu trong trường hợp này, ví dụ bằng 
cách cung cấp tên các nhà nhập khẩu và người tiêu 
dùng trong Cộng đồng. Tuy nhiên, việc hoàn thiện báo 
cáo thiệt hại lại là nhiệm vụ của đại diện pháp lý của 
nhà xuất khẩu tại Cộng đồng do việc này yêu cầu phải 
hiểu biết cặn kẽ các án lệ ở Châu Âu. 

Tiếp cận với thông tin và tài liệu cần bảo mật 

Những bên có liên quan cũng như đại diện của nước 
xuất khẩu có liên quan có thể điều tra tất cả các thông 
tin không cần bảo mật do các bên nộp lên cho Uỷ ban 
trong phạm vi có liên quan đến việc bảo vệ quyền lợi của 
họ và nếu những thông tin này được Uỷ Ban sử dụng 
trong cuộc điều tra.30 

Để có thể điều tra tài liệu công khai, các bên có liên 
quan phải trình một văn bản yêu cầu đến Uỷ Ban, nêu 
rõ thông tin yêu cầu. Những tài liệu bí mật được chuẩn 
bị bởi các cơ quan thuộc Uỷ ban hoặc các Nước thành 
viên sẽ không được công bố công khai. 

Những thông tin bảo mật thường được định nghĩa như 
là những thông tin mà, nếu công bố, được cho là có ảnh 
hưởng trái chiều nghiêm trọng tới người cung cấp hay 
nguồn thông tin hoặc sẽ là một lợi thế lớn cho đối thủ 
cạnh tranh. Ngoài ra, bất kì thông tin nào gửi đi trong 
bối cảnh một vụ kiện chỉ có thể được sử dụng ‘theo đúng 
mục đích đã được quy định’. Như vậy, ví dụ, thông tin về 
giá cả được đệ trình lên Ủy ban trong bối cảnh một vụ 
kiện chống bán phá giá sẽ không thể được chuyển qua 
Tổng vụ Cạnh Tranh của Uỷ ban  

Điều tra thực địa 

Bước tiếp theo khi tiến hành điều tra là điều tra thực 
địa của các cán bộ thuộc Uỷ ban.31 Sau khi nhận được 
bản trả lời của bảng câu hỏi điều tra, cán bộ thụ lý vụ 

                                                
30 Điều 6(7) Quy định chống bán phá giá và Điều 11(7) Quy định chống trợ cấp. 
31 Điều 16(1) Quy định chống bán phá giá và Điều 26(1) Quy định chống trợ cấp. 
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kiện sẽ tiến hành điều tra thực địa đối với nhà nhập 
khẩu và nhà sản xuất Châu Âu của sản phẩm tương tự 
được nhập khẩu. 

Sau khi các cuộc điều tra thực địa tại Cộng đồng đã 
được hoàn tất, các cán bộ thụ lý vụ kiện sẽ tiếp tục thực 
hiện điều tra thực địa nhà xưởng của nhà xuất khẩu tại 
nước xuất khẩu với điều kiện có được sự chấp thuận của 
nhà sản xuất xuất khẩu. Những cuộc viếng thăm này 
nhằm xác minh những thông tin đã đưa ra tương ứng 
với giấy tờ kế toán thông thường của nhà sản xuất (tức 
là thông tin đó không được tạo ra nhằm mục đích tránh 
điều tra). Các chuyến điều tra thực địa cũng sẽ được 
thực hiện tại nhà xưởng của các công ty có liên quan đến 
người xuất khẩu. 

Những chuyến điều tra thực địa này là bước quan trọng 
trong cuộc điều tra và thường kéo dài từ 2-3 ngày. Mục 
đích là giúp Uỷ ban đảm bảo các thông tin đưa ra trong 
bản trả lời bảng câu hỏi điều tra là chính xác. Việc 
chuẩn bị cho chuyến thăm như vậy là rất quan trọng. 
Một lần nữa, các tư vấn pháp lý lại có thể hỗ trợ thuyết 
trình và đệ trình các văn bản và tài liệu mà dựa vào đó 
các cán bộ của Uỷ ban có thể hoàn toàn tin tưởng. Đại 
diện pháp lý của nhà xuất khẩu cũng nên sắp xếp thời 
gian hợp lý cho chuyến điều tra thực địa với cán bộ của 
Uỷ ban, tính đến và những hạn chế từ người xuất khẩu. 

Một chuyến điều tra thực địa diễn ra suôn sẻ sẽ làm 
tăng cơ hội có được kết quả điều tra tích cực (nghĩa là, 
mức thuế thấp hơn). Bất kỳ số liệu nào được trình lên 
Uỷ ban trong suốt quá trình điều tra thực địa đều phải 
tương ứng với những thông tin đã đệ trình trước đây 
trong bản trả lời bảng câu hỏi điều tra. Chuyến điều tra 
thực địa diễn ra tốt đẹp nếu như các cán bộ của Uỷ ban 
trở về với tin tưởng vào độ chính xác của những dữ liệu 
mà họ đã nhận được. Ngược lại, một chuyến điều tra 
thực địa không được chuẩn bị kỹ càng có thể khiến các 
cán bộ Uỷ ban sử dụng ’thông tin sẵn có’ để chống lại 
nhà sản xuất xuất khẩu có liên quan. Trên thực tế, các 
điều tra viên có thể từ chối tất cả hoặc một phần của bản 
trả lời bảng câu hỏi điều tra nếu họ không thấy thuyết 
phục với tính chính xác hoặc không phù hợp với thông 
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lệ kế toán thông thường của người xuất khẩu trong bản 
trả lời. 

Chọn mẫu 

Với những vụ kiện mà việc điều tra liên quan đến quá 
nhiều nguyên đơn, nhà sản xuất, nhà xuất khẩu hoặc 
loại sản phẩm đến mức không thể hoàn thành cuộc điều 
tra trong một khoảng thời gian thích hợp thì Uỷ ban có 
thể sử dụng phương pháp chọn mẫu.32 

Khi sử dụng mẫu trong cuộc điều tra chống trợ cấp hoặc 
chống bán phá giá, Uỷ ban sẽ chọn một số công ty gọi là 
đại diện để dựa vào đó tính toán biên độ bán phá giá. 
Các công ty đại diện sẽ bị điều tra và được coi như là cơ 
sở cho những kết luận về các công ty không bao gồm 
trong mẫu. Đối với những nhà xuất khẩu đã có tên 
trong mẫu, một biên pháp giá cụ thể sẽ được tính toán. 
Các nhà xuất khẩu có thái độ hợp tác khác không có 
trong mẫu sẽ có biên phá giá bình quân gia quyền của 
tất cả các công ty mẫu. 

Nhà xuất khẩu có liên quan đến vụ điều tra chống trợ 
cấp hay chống bán phá giá nên cố gắng làm rõ, ở giai 
đoạn sớm, một sự lựa chọn tốt nhất, có nghĩa là lựa chọn 
có tên trong danh sách các công ty mẫu hay có thể 
hưởng lợi từ mức thuế trung bình. Nếu là một trong 
những công ty mẫu, nhà xuất khẩu sẽ chịu biên phá giá 
riêng, tuy nhiên biên độ phá giá trung bình của tất cả 
các nhà xuất khẩu mẫu có thể thấp hơn mức biên cụ thể 
của nhà xuất khẩu đó. Trong trường hợp đó, nhà xuất 
khẩu không nên làm mẫu. 

Các công ty làm mẫu sẽ do Uỷ Ban lựa chọn. Các bên có 
liên quan có mong muốn tham gia làm mẫu phải đăng 
ký trong vòng 3 tuần đầu khởi xướng vụ điều tra. Trong 
thời gian đó, các công ty này cũng phải cung cấp cho Uỷ 
ban đầy đủ các thông tin về doanh thu bán hàng xuất 
khẩu và trên thị trường nội địa cũng như khối lượng sản 
xuất để Uỷ ban có thể tiếp cận được với những ảnh 
hưởng mà việc công ty đó trở thành công ty mẫu đem lại 
đối với tính chất đại diện nói chung của các công ty mẫu. 

                                                
32 Điều 17 Quy định chống bán phá giá và Điều 27 Quy định chống trợ cấp. 
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Phiên điều trần 

Đối với tất cả các vấn đề của cuộc điều tra, các nhà xuất 
khẩu đều có cơ hội trình bày ý kiến của mình lên Uỷ 
ban. Một lần nữa, thời gian lại là yếu tố rất quan trọng. 
Những buổi thuyết trình như vậy được sắp xếp vào một 
thời gian thích hợp của vụ kiện. Nếu phiên điều trần 
diễn ra quá sớm, thì những lập luận được trình bày tại 
phiên điều trần có thể ít có ảnh hưởng hơn ở giai đoạn 
sau đó khi mà Uỷ ban chuẩn bị đưa ra kết luận cuối 
cùng. Mặt khác, nếu buổi thuyết trình diễn ra quá 
muộn, Uỷ ban đã đưa ra kết luận cuối cùng rồi thì 
những lập luận đó hầu như không có giá trị thuyết phục. 

Vận động hành lang các nước thành viên 

Uỷ ban không hoạt động rời rạc mà các nước thành viên 
đều phải được thông báo về tình hình của tất cả các biện 
pháp thương mại đang được thực hiện. Việc tham vấn 
liên quan đến áp dụng các biện pháp thương mại xảy ra 
trong Hội đồng tư vấn - được thành lập với một đại diện 
từ mỗi nước thành viên và một đại diện của Uỷ ban 
Châu Âu  làm Chủ tịch.  

Hội đồng tư vấn không có khả năng đưa ra quyết định 
chính thức, nhưng lại có ảnh hưởng lớn đến quá trình 
đưa ra quyết định. Hội đồng sẽ giúp Uỷ ban lấy ý kiến 
của các nước thành viên phản đối hay ủng hộ việc áp 
dụng các biện pháp. Trong Hội đồng tư vấn, mỗi nước 
thành viên có thể tạo áp lực chính trị khác nhau lên  Uỷ 
ban Châu Âu. Vì thế nhà sản xuất xuất khẩu cần cập 
nhật những thay đổi chính trị và vận động hành lang 
các đại diện của các nước thành viên trong Hội đồng tư 
vấn.  
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Ví dụ. Trường hợp mặt hàng lược xuất khẩu đến EC là 
một ví dụ điển hình về chiến dịch vận động hành lang 
có tổ chức và hiệu quả cao. 

Vụ kiện được khởi xướng vào ngày 13 tháng 8 năm 
1999 chống lại Cộng Hoà Nhân Dân Triều Tiên, Hồng 
Kông (Trung Quốc), Trung Quốc, Đài Loan (Trung 
Quốc) và Thái Lan. Vào tháng 5 năm 2000, Uỷ ban đã 
áp dụng mức thuế chống bán phá giá tạm thời rất cao 
lên tất cả các nước xuất khẩu (trừ Hồng Kông). Thuế 
chống bán phá giá từ 3% đến 131% phụ thuộc vào từng 
người xuất khẩu có liên quan. 

Sau khi áp dụng các loại thuế tạm thời, nhà sản xuất 
xuất khẩu đã góp sức cùng với hiệp hội thương mại 
phản đối việc thực hiện các loại thuế chính thức. Với 
sự giúp đỡ của các tư vấn viên pháp lý, các nhà xuất 
khẩu có thể thiết lập chiến dịch vận động hành lang 
trong Cộng Đồng và nhận sự hỗ trợ từ rất nhiều nhà 
nhập khẩu sản phẩm bị điều tra. Cuối cùng, 9 nước 
thành viên đã bị thuyết phục phản đối áp dụng các 
biện pháp chính thức. 

  Phán quyết sơ bộ 

Khi những phán quyết sơ bộ đã có thì chúng sẽ được 
tóm tắt thành văn bản rồi chuyển tới các nước thành 
viên và được thảo luận tại cuộc họp của Hội đồng tư vấn. 
Nếu hành vi bán phá giá/trợ cấp và thiệt hại đối với 
ngành sản xuất Cộng Đồng đã được chứng minh thì các 
khoản thuế tạm thời sẽ được áp dụng. Việc áp thuế tạm 
thời tuân theo quy định của Uỷ ban và chính thức có 
hiệu lực khi được đăng tải trên Công báo.33 

Mặt khác, nếu cuộc điều tra chứng minh không có hành 
vi bán phá giá hay trợ cấp nào, hoặc không có thiệt hại 
nào thì vụ kiện thường sẽ chấm dứt. 

Công bố thông tin 

Ủy ban không phải công khai những chi tiết mà Uỷ ban 
dựa vào để đưa ra các kết luận sơ bộ trước khi áp dụng 

                                                
33 Điều 17 Quy định chống bán phá giá và Điều 12 Quy định chống trợ cấp. 
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thuế tạm thời mặc dù Uỷ ban buộc phải thực hiện việc 
này khi có liên quan tới những nước đã kí kết Thoả 
thuận Châu Âu hay Hiệp hội với Uỷ ban Châu Âu 
(nghĩa là, hầu hết các nước từ Trung và Tây Âu vẫn 
chưa tham gia vào Cộng đồng chung Châu Âu). Thế 
nhưng ngay sau khi có thông báo về quy định áp dụng 
các loại thuế tạm thời thì các bên có quyền yêu cầu, và 
Uỷ ban có nghĩa vụ phải cung cấp, càng sớm càng tốt, 
các dữ liệu và những cân nhắc cần thiết cho việc xác 
định thuế tạm thời.34 

Có thể chỉnh sửa các kết luận tạm thời trước khi bất kì 
loại thuế nào, tạm thời hay chính thức, được áp dụng 
trên thực tế. Chi tiết của bản công bố mà Uỷ ban dựa 
vào đó để đưa ra kết luận cần phải được xem xét cẩn 
thận do những sai sót trong tính toán có thể có ảnh 
hưởng rất lớn nếu không được phát hiện ra. Đặc biệt là 
nếu ảnh hưởng đó thổi phồng biên độ phá giá lên thì 
mức độ thuế áp dụng sẽ bị đẩy lên rất cao.  

Các bên có liên quan cũng có thể yêu cầu một bản công 
bố các dữ liệu và cân nhắc làm nền tảng cho các kết luận 
cuối cùng. Yêu cầu cho văn bản như vậy phải được thực 
hiện trong vòng 1 tháng kể từ khi có thông báo về quy 
định áp thuế tạm thời. Và việc công bố phải được tiến 
hành ít nhất 1 tháng trước khi áp dụng các loại thuế 
chính thức để các bên liên quan có đủ thời gian đưa ra ý 
kiến. Uỷ ban phải đưa ra một khoảng thời gian ít nhất 
10 ngày để nhận các ý kiến về bản công bố đó. 

Ví dụ. Trong một cuộc điều tra, các cán bộ của Uỷ ban 
đã bị sai sót trong việc tính tổng khiến biên độ phá giá 
tạm thời của một nhà xuất khẩu tăng lên gấp đôi. 
Những lập luận chặt chẽ đã được trình lên Uỷ ban. Sai 
sót này ngay sau đó đã được sửa vào thời điểm sớm 
nhất có thể, và một mức thuế mới được thông báo chỉ 2 
tháng sau khi mức thuế tạm thời cũ có hiệu lực. 

  Rà soát và hoàn thuế 

Cả hai Quy định chống bán phá giá và Quy định chống 
trợ cấp đều cho phép rà soát lại các biện pháp đã áp 

                                                
34 Điều 20 Quy định chống bán phá giá và Điều 30 Quy định chống trợ cấp. 
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dụng. Yêu cầu rà soát có thể được thực hiện giữa kỳ hoặc 
khi đã hết thời hạn áp dụng các loại thuế đối kháng hoặc 
chống bán phá giá. Những nhà sản xuất mới xuất khẩu 
sản phẩm thuộc diện điều tra cũng có thể yêu cầu rà 
soát để xác định biên độ phá giá hợp lý và cụ thể đối với 
nhà sản xuất đó. Một loại rà soát đặc biệt là điều tra 
chống phá hoại và chống trốn thuế- cuộc điều tra có thể 
đư khởi xướng nếu các loại thuế áp dụng không có tác 
dụng như mong muốn. 

Rà soát giữa kỳ 

Các biện pháp chính thức cũng có thể được thay thế, sửa 
đổi hoặc khẳng định trong suốt thời hạn sau khi có rà 
soát giữa kỳ. Rà soát giữa kỳ có thể được khởi xướng bởi 
Uỷ ban hoặc theo yêu cầu của một nước thành viên. Các 
nhà sản xuất và nhập khẩu Uỷ ban Châu Âu, hoặc người 
xuất khẩu ở quốc gia thứ ba có liên quan có thể yêu cầu 
Uỷ ban tiến hành rà soát giữa kỳ với điều kiện biện 
pháp thuế chống bán phá giá đã thực hiện được ít nhất 
1 năm.35 

Trong trường hợp thuế được sửa đổi hoặc khẳng định 
sau khi rà soát giữa kỳ thì một thời hạn 5 năm mới sẽ 
bắt đầu kể từ ngày có kết luận từ cuộc rà soát giữa kỳ, 
miễn là đã rà soát cả khía cạnh bán phá giá và thiệt hại.  

Điều tra rà soát giữa kỳ được thực hiện theo những quy 
định và thủ tục giống như cuộc điều tra ban đầu. Tuy 
nhiên, các biện pháp chính thức được áp dụng theo kết 
luận của cuộc điều tra ban đầu sẽ tiếp tục được áp dụng 
trong suốt cuộc điều tra rà soát. Vì vậy không cần phải 
áp dụng các biện pháp tạm thời. 

Rà soát hết hạn 

Một khi đã được áp dụng thuế chính thức thường có thời 
hạn trong khoảng thời gian là 5 năm kể từ khi có hiệu 
lực,36 tức là bắt đầu từ ngày thông báo quy định áp dụng 
thuế chính thức trên Công báo. Ngày các biện pháp 
chính thức hết hạn sẽ là ngày chấm dứt vụ kiện. 

                                                
35 Điều 11(3)  Quy định chống bán phá giá và Điều 19(1) Quy định chống trợ cấp. 
36 Điều 11 Quy định chống bán phá giá và Điều 18 Quy định chống trợ cấp. 
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Trước khi các biện pháp hết hạn, Uỷ ban phải thông báo 
cho các bên liên quan về việc sắp hết hạn bằng một 
thông báo đăng tải trên Công báo. 

Yêu cầu rà soát phải được ngành sản xuất Cộng đồng đệ 
trình.37 Tuy nhiên, yêu cầu đó không cần thiết phải được 
gửi bởi hoặc đại diện cho bên nguyên đầu tiên. Uỷ ban 
cũng có thể tự mình bắt đầu một cuộc rà soát.  

Yêu cầu rà soát phải có đủ bằng chứng về việc có thể tái 
diễn hành vi bán phá giá hoặc trợ cấp và thiệt hại nếu 
các biện pháp hết hiệu lực. 

Các biện pháp ban đầu (cũng tức là các mức thuế chính 
thức) sẽ vẫn có hiệu lực trong quá trình diễn ra điều tra 
rà soát. Sau đó, các biện pháp này có thể được huỷ bỏ 
hoặc duy trì, trong một khoảng thời gian cần thiết để 
chống lại các hành vi bán phá giá và trợ cấp gây thiệt 
hại, nhưng không quá 5 năm.38 

Rà soát đối với những nhà xuất khẩu mới 

Nếu hợp lý, Uỷ ban sẽ khởi xướng các cuộc rà soát đối 
với các công ty mới xuất khẩu vào Cộng đồng sau giai 
đoạn điều tra. Khi quyết định xem có bắt đầu một cuộc 
rà soát như vậy hay không thì Uỷ ban cần những bằng 
chứng sau: 

 Công ty trong diện nghi vấn đã không xuất khẩu 
sang EC trong suốt thời gian điều tra đưa ra các 
biện pháp mà cuộc rà soát lần này đang xem xét; 

 Công ty không có liên quan gì tới bất kì nhà nhập 
khẩu hay nhà sản xuất phải chịu các biện pháp chống 
bán phá giá ban đầu nào; và 

 Công ty đã thực xuất khẩu đến Cộng đồng sau thời 
gian điều tra ban đầu, hoặc đã tham gia ký kết hợp 
đồng không thể huỷ với nghĩa vụ phải xuất khẩu một 
khối lượng lớn hàng hoá vào Cộng đồng. 

Mục đích của việc rà soát nhà xuất khẩu mới là để xác 
định biên độ phá giá riêng cho công ty có liên quan, 

                                                
37 Xem trang 19 về  rà soát của ngành sản xuất Cộng đồng 
38 Điều 11(1) Quy định chống bán phá giá và Điều 17 Quy định chống trợ cấp. 
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biên độ này thường nhỏ hơn mức thuế đang áp dụng với 
nước xuất khẩu. Nếu yêu cầu có liên quan đến một nhà 
xuất khẩu từ một nền kinh tế phi thị trường, Uỷ ban sẽ 
phải xem xét xem liệu công ty đó có được hưởng quy chế 
đối xử nền kinh tế thị trường hoặc quy chế đối xử 
riêng.39 

Các quy định chung áp dụng cho các thủ tục và việc thực 
hiện các cuộc điều tra cũng được áp dụng cho các cuộc 
điều tra rà soát, ngoại trừ việc hạn chế thời gian (thông 
thường thì các cuộc điều tra rà soát giữa kỳ và hết hạn 
phải được hoàn thành trong vòng 12 tháng và trong mọi 
trường hợp phải kết thúc trong vòng 15 tháng; rà soát 
nhà xuất khẩu mới phải kết thúc trong vòng 9 tháng). 
Uỷ ban sẽ lần lượt gửi đi bảng câu hỏi điều tra, tiến 
hành điều tra thực địa, sắp xếp các phiên điều trần và 
thực hiện điều khoản công bố thông tin. 

Chống trốn thuế 

Một loại đặc biệt của rà soát giữa kỳ là điều tra chống 
thu hút.40 Theo Quy định chống bán phá giá, một vụ 
kiện chống trốn thuế nhằm mục đích chống lại việc trốn 
thuế chống bán phá giá của các nhà xuất khẩu hoặc 
nhập khẩu. 

Ví dụ. Giả sử như giá xuất khẩu ban đầu của sản 
phẩm khi chưa áp dụng các biện pháp là 10 đôla 
Mỹ/kg. Sau khi đánh thuế chống bán phá giá, giá của 
sản phẩm mà nhà nhập khải phải trả sẽ tăng lên đến 
15 đôla Mỹ/kg. Bây giờ, hãy giả sử nhà sản xuất  trốn 
thuế bằng cách giảm giá xuất khẩu ban đầu xuống còn 
5 đô la Mỹ/kg. Giá thuần phải trả đã bao gồm thuế 
của sản phẩm nhập  khẩu vì vậy sẽ trở lại giá xuất 
khẩu ban đầu là 10 đôla Mỹ/kg. 

Theo Quy định chống bán phá giá, Uỷ ban có thể áp 
dụng một loại thuế chống bán phá giá bổ sung trong 
trường hợp công ty trốn thuế ban đầu. Về nguyên tắc thì 
mọi thay đổi về giá trị thông thường không được phân 
tích trong tiến trình rà soát chống trốn thuế. 

                                                
39 Đối với nền kinh tế phi thị trường, xem trang 24 
40 Điều 12 quy định chống bán phá giá 
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Mặc dù không được quy định cụ thể trong Quy định 
chống trợ cấp nhưng hành vi trốn thuế có thể bị chống 
đối thông qua việc sử dụng rà soát giữa kỳ. Rà soát giữa 
kỳ cho phép các cơ quan hữu quan EC tính toán lại các 
thiệt hại và tăng mức thuế đối kháng lên để mức giá 
tăng đủ bù thiệt hại. Các cuộc điều tra chống trốn thuế 
thường kết thúc trong vòng 6 tháng; trong mọi trường 
hợp không được kéo dài quá 9 tháng. 

Chống phá hoại 

Phá hoại là hành vi bán hàng xuất khẩu theo cách thức 
nào đó nhằm trốn thuế đối kháng hay thuế chống bán 
phá giá. Bởi vì các loại thuế này thường chỉ được áp 
dụng với những mặt hàng cụ thể có xuất xứ từ những 
nước nhất định nên trước đây một số nhà xuất khẩu đã 
trốn thuế bằng cách phi nội địa hoá dây chuyền lắp ráp 
cuối cùng của các sản phẩm. Dạng khác của phá hoại có 
thể là thay đổi sản phẩm mà không có sự giải thích trên 
phương diện kinh tế, vận chuyển, đóng gọi lại, kê khai 
sai nguồn gốc xuất xứ, và nhập khẩu hàng bị hỏng.’ 

Vấn đề phá hoại trong WTO 

Việc phá hoại các loại thuế không được phân tích 
trong Hiệp định chống bán phá giá của WTO hay Hiệp 
định về các biện pháp đối kháng và trợ cấp. Phá hoại 
là một vấn đề phức tạp trong suốt các Vòng đàm phán 
Uruguay và các nước đã không đi đến được một hiệp 
định về những điều khoản cụ thể. Thay vào đó, Quyết 
định về Chống phá hoại đã được Uỷ ban đàm phán 
thương mại thông qua vào ngày 15/12/1993 quy định 
Uỷ ban xử lý chống bán phá giá có thẩm quyền giải 
quyết vấn đề này. Tại Uỷ ban này, một nhóm không 
thường trực sẽ được thành lập để tiếp tục thảo luận về 
vấn đề trên. 

Cho đến nay, vẫn còn có rất nhiều ý kiến khác nhau 
xoay quanh câu hỏi hành vi nào cấu thành phá hoại 
và liệu các biện pháp chống phá hoại có được áp dụng 
một cách công bằng không. Ngược với vị trí của một số 
thành viên của WTO, EC đã diễn giải Quyết định về 
chống phá hoại như là sự cho phép các thành viên của 
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WTO đơn phương giải quyết vấn đề trong khi chờ đợi 
một phương án đa phương.   

Phá hoại được định nghĩa ở EC như là một sự thay đổi 
về kiểu cách thương mại giữa những nước thứ 3 và Cộng 
đồng, nơi xuất phát một ‘thông lệ, quy trình hay công 
việc’ mà theo đó không có lý do nào khác (‘nguyên nhân 
gốc rễ hay sự giải thích trên phương diện kinh tế’) ngoài 
lý do đánh thuế.41 Tuyên bố chung này được làm rõ hơn 
trong Quy định chống bán phá giá cho tới khi quy định 
này còn được áp dụng đối với hoạt động lắp ráp sản 
phẩm tại một nước thứ ba hoặc ở Cộng đồng (vấn đề phá 
hoại thông qua hoạt động lắp ráp không được chỉ rõ 
trong Quy định chống trợ cấp). Từ năm 2004, khái niệm 
về phá hoại cũng bao gồm cả những thay đổi nhỏ của sản 
phẩm nhằm loại những sản phẩm này ra khỏi danh sách 
sản phẩm chịu thuế chống bán phá giá hoặc bao gồm sự 
sắp xếp lại các kênh bán hàng của nhà sản xuất để 
chuyển hàng hoá xuất khẩu qua một công ty khác được 
hưởng lợi từ mức thuế riêng thấp hơn.  

Mặc dù các vụ kiện chống phá hoại được thực hiện dựa 
trên cùng các quy tắc về mặt thủ tục như những vụ kiện 
‘thông thường’, nhưng lại khác ở một số khía cạnh. Ví 
dụ, việc khởi xướng một vụ điều tra chống phá hoại có 
thể được bổ sung hoặc bằng việc đăng ký hàng nhập 
khẩu hoặc bằng điều khoản bảo hành. Điều này cho 
phép việc áp thuế hồi tố nếu phát hiện thấy có hành vi 
phá hoại. Hơn nữa, việc khởi xướng phải tuân thủ mẫu 
theo đúng quy định của Uỷ ban (so sánh với ‘thông báo’ 
trong các vụ kiện thông thường). Ngoài ra, vụ điều tra 
phải được hoàn thành trong vòng 9 tháng kể từ khi khởi 
xướng. 

Các vụ kiện đòi hoàn thuế 

Một nhà nhập khẩu có thể yêu cầu bồi hoàn thuế đã thu 
nếu chứng minh được biên độ phá giá hoặc khoản trợ 
cấp đối kháng dựa trên cơ sở đó để nộp thuế đã được loại 

                                                
41 Điều 13 Quy định chống bán phá giá và Điều 23 Quy định chống trợ cấp. 
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bỏ hoặc giảm xuống mức thấp hơn mức thuế đang có 
hiệu lực.42 

Đơn yêu cầu hoàn thuế phải được nhà nhập khẩu gửi 
đến các cơ quan hữu quan của quốc gia thành viên, nơi 
diễn ra việc nhập khẩu hàng hoá. Quốc gia thành viên 
sau đó sẽ chuyển yêu cầu đến Uỷ ban cùng với bằng 
chứng về giá trị thông thường và giá hàng xuất khẩu 
liên quan tới biên độ phá giá, hoặc bằng chứng mà mức 
trợ cấp đối kháng đã được giảm hoặc loại bỏ giúp chứng 
minh cho đơn yêu cầu. Sau đó, thông tin này sẽ được Uỷ 
ban điều tra xác minh. 

Trên thực tế, một vụ kiện đòi hoàn thuế gần như khác 
hẳn rà soát giữa kỳ và có thể tốn đến 12-18 tháng. Tuy 
nhiên, các vụ việc trước đây cho thấy cơ hội lấy được 
khoản tiền hoàn thuế là rất thấp. 

  Các yếu tố đặc biệt liên quan tới những nước có nền  
  kinh tế phi thị trường 

Quy định chống bán phá giá bỏ qua một số thủ tục cụ 
thể cũng như các yêu cầu43 áp dụng với các nước có nền 
kinh tế phi thị trường. Tuy nhiên Quy định về chống trợ 
cấp lại không có những điều khoản như vậy. 

Quy định chống bán phá giá không đề cập đến định 
nghĩa những nước có nền kinh tế phi thị trường, nhưng 
chia những nước này thành 3 nhóm.44 

 Trung Quốc, Kazakhstan, Ukraine, và Việt Nam: 
những nước được nhận diện là tiến trình cải cách về 
cơ bản đã thay đổi nền kinh tế của họ và đã dẫn tới 
sự nổi lên của một số công ty có thể ưu tiên hưởng 
các điều kiện của nền kinh tế thị trường. 

 Những nước có nền kinh tế phi thị trường khác là 
thành viên của WTO tại thời điểm khởi xướng vụ 
kiện chống bán phá giá, như Albania, Armenia, 
Geogia, Kyrgyzstan, và Cộng Hoà Moldova và 

                                                
42 Điều 11(8) Quy Định Chống Bán PHá giá và điều 21(1) Quy định chống trợ cấp. 
43 Để xem phần trình bày về các yêu cầu quan trọng, xem trang 25, chương 3.  
44 Cuba, Cộng hoà Dân Chủ Nhân Dân Lào và Myanma lại bất ngờ bị bỏ sót 
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Mongolia. Những nước này được đối xử như những 
nước trong nhóm đầu tiên. 

 Azerbaijan, Belarus, Cộng Hoà Dân Chủ Nhân Dân 
Triều Tiên, Tajikistan, Turkmenistan, và 
Uzbekistan (từ ngày 1/8/2004): các nhà sản xuất từ 
những nước này không được hưởng quy chế đối xử 
nền kinh tế thị trường nhưng có thể được hưởng quy 
chế đối xử riêng.  

Tuy nhiên, Uỷ ban có thể coi những nước khác là những 
nước có nền kinh tế phi thị trường vì mục đích của các 
vụ kiện chống bán phá giá. Quy chế đối xử mà Uỷ ban 
có thể dành cho các nước có nền kinh tế phi thị trường 
luôn thay đổi tuỳ thuộc vào tình trạng thực tế ở một số 
quốc gia có tên trong danh sách. Ví dụ như Liên Bang 
Nga đã được gạch tên khỏi danh sách các nước có nền 
kinh tế phi thị trường và trở thành nước có nền kinh tế 
thị trường vào năm 2002.45 

Cách tiếp cận linh hoạt hơn của Uỷ Ban còn thể hiện ở 
một số phương diện khác. Vì thế, Quy định chống bán 
phá giá tạo cho nhà xuất khẩu trong hai nhóm danh 
sách đầu tiên đã đề cập ở trên có cơ hội được hưởng quy 
chế đối xử nền kinh tế thị trường, nghĩa là chứng minh 
họ hoạt động theo những điều kiện của nền kinh tế thị 
trường và không chịu sự can thiệp đáng kể của Chính 
phủ. Nếu như yêu cầu hưởng quy chế đối xử nền kinh tế 
thị trường được chấp nhận, thì cuộc điều tra sẽ tiếp tục 
như là nhà sản xuất xuất khẩu kinh doanh trong các 
điều kiện thị trường thông thường. 

Trong trường hợp yêu cầu hưởng quy chế đối xử nền 
kinh tế thị trường bị Uỷ ban từ chối thì nhà xuất khẩu 
từ các nước có nền kinh tế phi thị trường vẫn có thể yêu 
cầu được công nhận là họ không chịu sự can thiệp của 
Nhà nước xét về mặt tính giá xuất khẩu và yêu cầu được 
tính biên độ phá giá riêng. Đây được gọi là quy chế đối 
xử riêng và nên được trình cùng lúc với yêu cầu hưởng 
quy chế đối xử nền kinh tế thị trường. 

                                                
45 OJ (2002) L305/1; hầu hết các nước Tây và Trung Âu đã được gạch tên khỏi danh 
sách này sớm hơn Liên Bang Nga. 
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Nếu yêu cầu hưởng quy chế đối xử nền kinh tế thị  
trường bị từ chối thì việc xác định giá trị thông thường 
sẽ dựa trên chi phí và giá cả của nhà sản xuất tại ‘nước 
tương tự’. Đây là một quốc gia có nền kinh tế thị trường 
và được coi là có tiêu chuẩn thích hợp để so sánh. Nước 
tương tự không cần phải có mức độ phát triển giống hay 
có thể so sánh được với các nước có nền kinh tế phi thị 
trường. 

Đơn đề nghị được hưởng quy chế đối xử nền kinh tế thị 
trường phải đến tay Uỷ ban Châu Âu trong vòng 21 
ngày kể từ ngày khởi xướng. Ngoài ra, có 10 ngày để 
đưa ra ý kiến về việc lựa chọn trước nước tương tự. 

Khi yêu cầu được hưởng quy chế đối xử nền kinh tế thị 
trường đến tay Uỷ ban, một cuộc xác minh sơ bộ sẽ được 
thực hiện. Nếu thấy rằng nhà xuất khẩu xứng đáng được 
hưởng quy chế đối xử nền kinh tế thị trường thì Uỷ ban 
có thể quyết định thực hiện một chuyến điều tra thực 
địa để chứng thực yêu cầu này. Trước khi đi đến quyết 
định cuối cùng, Uỷ ban sẽ thông báo cho nhà xuất khẩu 
có liên quan về quyết định sắp tới của họ và nhà xuất 
khẩu sẽ có 10 ngày để đưa ra ý kiến của mình. Quyết 
định cuối cùng về yêu cầu được hưởng quy chế đối xử 
nền kinh tế thị trường không được muộn hơn 3 tháng kể 
từ ngày khởi xướng. 

Cho đến khi Uỷ Ban có quyết định về quy chế đối xử nền 
kinh tế thị trường thì nhà xuất khẩu vẫn phải hoàn 
thành bảng câu hỏi điều tra thông thường, trừ những 
phần có liên quan đến danh thu bán hàng và chi phí 
nội địa. Bản trả lời bảng câu hỏi điều tra phải đến tay 
Uỷ ban trong vòng 40 ngày kể từ ngày có thông báo 
khởi xướng. Nếu yêu cầu hưởng quy chế đối xử nền kinh 
tế thị trường được chấp nhận thì nhà xuất khẩu sẽ phải 
trả lời nốt những phần còn lại của bảng câu hỏi điều tra 
có liên quan đến bán hàng nội địa và chi phí trong 
khoảng thời gian do Ủy ban quy định. Khoảng thời gian 
quy định thường là 30 ngày kể từ ngày Uỷ ban có quyết 
định công nhận quy chế đối xử nền kinh tế thị trường. 
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Rà soát pháp lý 
Đạo luật của Uỷ ban và Hội đồng phụ thuộc vào rà soát 
của Toà án tối cao Châu Âu (ECJ), hoặc trực tiếp hoặc 
dựa vào những kết luận sơ bộ ban đầu của toà án quốc 
gia. 

Bất kì toà án quốc gia nào cũng có thể yêu cầu một 
quyết định sơ bộ nếu nó xét thấy rằng quyết định theo 
luật Cộng đồng cần cho phép nó đưa ra phán quyết. Một 
toà án hay phiên toà mà không có quyền phúc thẩm thì 
phải làm bản yêu cầu như vậy.46 Theo quyết định ban 
đầu thì ECJ có quyền diễn giải luật Cộng đồng nhưng 
không áp dụng quy định đó vào thực tế của vụ kiện; đây 
là trách nhiệm của toà án quốc gia. 

Phản đối trực tiếp với các biện pháp chống trợ cấp và 
chống bán phá giá thuộc vào phạm vi thực thi pháp luật 
của Toà án sơ thẩm Châu Âu (CFI) và chỉ có thể kháng 
cáo lên ECJ những vấn đề liên quan tới pháp luật. Nhà 
sản xuất xuất khẩu có thể kháng cáo do bãi bỏ, do không 
thực hiện phán quyết và do thiệt hại. Tuy nhiên việc 
hạn chế thời gian một cách nghiêm khắc và chờ đợi phải 
được thiết lập trước khi nhà sản xuất có thể phản đối. 
Hơn nữa, việc nộp đơn kiện không giúp giữ nguyên việc 
thực hiện các biện pháp đang gây tranh cãi mặc dù có 
thể yêu cầu giảm nhẹ giữa kỳ.   

Trước đây, tất cả kháng cáo lên Toà án chỉ thành công 
nếu các cơ quan hữu quan của Cộng đồng không có được 
những sự bảo đảm nhất định về mặt thủ tục, mắc phải 
những lỗi hiển nhiên trong việc đánh giá thông tin, hay 
dựa vào những lý lẽ của họ về việc sử dụng sai quyền 
hạn của mình. Toà án không sẵn sàng giải quyết những 
vấn đề nghiêm trọng hơn liên quan tới quyền hạn thực 
thi của Uỷ Ban để đánh giá ‘vấn đề kinh tế phức tạp’. 

                                                
46 Trừ khi chứng minh được rằng điều khoản của Cộng Đồng trong diện nghi vấn đã được 
Toà án tối cao Châu  Âudiễn giải hoặc việc áp dụng đúng Luật Cộng đồng là quá rõ ràng 
đến mức không còn nghi ngờ gì nữa. Để biết các chi tiết về ‘théorie de I’acte clair’ xem 
phán quyết của ECJ trong CILFIT, C-283/81. 
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Đồng thời việc kháng cáo cũng tốn rất nhiều thời gian 
và thường không còn phù hợp vào thời điểm phán quyết 
được đưa ra.  
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Chương 3 

Các yếu tố chính 

 
 

Biện pháp chống bán phá giá 

  Quy định pháp lý hiện hành 

Hệ thống chống bán phá giá của Liên minh Châu Âu 
được điều chỉnh bởi Quy định của Hội đồng Châu Âu 
(EC) Số 394/96 ban hành ngày 22/12/1995 về bảo vệ 
khỏi các mặt hàng bán phá giá từ những nước không 
phải là thành viên trong Liên minh (Quy chế về Chống 
bán phá giá). Kể từ khi Quy chế này có giá trị thực thi 
vào ngày 6/3/1996, thì các Quy chế về Chống bán phá 
giá được điều chỉnh thành 5 luật theo Quy chế của Hội 
đồng Châu Âu là Số 2331/96, 905/98, 2238/2000, 
1972/2002 và 461/2003.47 Sau khi đưa ra được quyết 

                                                
47 Quy định của Hội đồng (EC) số 2331/96 ngày 2 tháng 11 năm 1996, sửa đổi Quy định 
(EC) số 384/96 về bảo vệ khỏi các sản phẩm nhập khẩu bán phá giá khỏi các nước không 
phải là thành viên trong Liên minh châu Âu, đã chỉnh sửa điều khoản trong Quy định 
Chống bán phá giá liên quan tới điều chỉnh so sánh giá có thể. Quy định của Hội đồng 
(EC) số 905/98 ngày 27 tháng 4 năm 1998, sửa đổi Quy định (EC) số 384/96 về việc bảo 
vệ khỏi các sản phẩm nhập khẩu bán phá giá từ các nước không phải là thành viên 
trong Liên minh châu Âu và Quy định (EC) số 2238/2000 ngày 9 tháng 10 năm 2000, 
sửa đổi Quy định (EC) số 384/96 về việc bảo vệ khỏi các hàng hóa nhập khẩu bán phá 
giá từ các nước không phải là thành viên trong Liên minh châu Âu, đã đưa ra các 
nguyên tắc rõ ràng đối với các quốc gia có nền kinh tế phi thị trường. Quy định của Hội 
đồng (EC) số 1972/2002 ngày 5 tháng 11 năm 2002 sửa đổi Quy định (EC) số 384/96 về 
việc bảo vệ khỏi các hàng hóa nhập khẩu bán phá giá từ các nước không phải là thành 
viên trong Liên minh châu Âu, đã loại Liên bang Nga ra khỏi danh sách các nước có 
nền kinh tế phi thị trường và được hưởng những đối xử riêng biệt (không kể đến những 
điều kiện khác). Quy định của Hội đồng (EC) số 46/2004 ngày 8 tháng 3 năm 2004 sửa 
đổi Quy định (EC) số 384/96 về việc bảo vệ khỏi các hàng hóa nhập khẩu bán phá giá từ 
các nước không phải là thành viên trong Liên minh châu Âu, đã chỉnh sửa thủ tục đưa 
ra quyết định và chuẩn bị đối phó với giới hạn về thời gian gắt gao hơn trong quá trình 
rà soát.  
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định cuối cùng tại Vòng đàm phán Uruguay thì Điều lệ 
chống bán phá giá đã được dự thảo nhằm thực thi Thỏa 
thuận về việc áp dụng Điều VI trong Hiệp định chung về 
Thuế quan và Thương mại năm 1994 (Thỏa thuận về 
chống bán phá giá của WTO). Điều lệ chống bán phá giá 
có kết cấu rất giống với cấu trúc của Hiệp định chống bán 
phá giá WTO. 

Cũng nên chú ý rằng, sau khi các hoạt động của Cộng 
đồng Than Thép châu Âu ngưng hoạt động vào năm 
2002 (trừ Quỹ nghiên cứu về than và thép) thì những 
Điều lệ về chống bán phá giá hiện nay cũng được áp 
dụng cho các sản phẩm làm từ thép và than. 

Quy chế Chống bán phá giá không chỉ định nghĩa khái 
niệm phá giá mà còn chỉ rõ hoàn cảnh nào sẽ bị áp thuế 
chống bán phá giá và cách thức được dùng để tính thuế 
chống bán phá giá. Theo quy chế Chống bán phá giá thì 
các cơ quan của Hội đồng chỉ có thể kết luận hàng nhập 
khẩu bị bán phá giá đối với hàng nhập khẩu bán phá 
giá khi chứng minh được rằng: 

 Có xảy ra việc bán phá giá 

 Các nhà sản xuất sản phẩm tương tự trong khối cộng 
đồng chung Châu Âu bị thiệt hại từ việc bán phá giá 

 Tổn hại đến “Lợi ích của cộng đồng” 

Khái niệm phá giá 

Bán phá giá là một hình thức phân biệt về giá trong đó 
hàng hóa được xuất khẩu sang nước khác với mức giá 
thấp hơn giá bán của hàng hóa đó tại chính thị trường 
nội địa nước xuất khẩu.  

Kể từ khi Hiệp định chung về thuế quan và thương mại 
(GATT) có hiệu lực vào năm 1947, tất cả các bên tham 
gia ký hiệp định GATT (giờ là thành viên của Tổ chức 
thương mại thế giới- WTO) cũng có đồng ý kiến khi định 
nghĩa về phá giá. Thuật ngữ phá giá được làm rõ hơn 
trong Hiệp định Chống bán phá giá GATT năm 1967 và 
sau đó là vào năm 1979, cùng với Hiệp định về chống 
bán giá giá của WTO. Tuy nhiên, những đặc điểm chính 
của thuật ngữ phá giá vẫn giống hoàn toàn với những 
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điều đã được viết trong Điều VI của Hiệp định GATT 
1947. 

Điều VI của Hiệp định GATT 1947 (nay thuộc GATT 
1994) định nghĩa phá giá là hiện tượng khi mà tại đó sản 
phẩm của một nước được bán sang nước khác với mức giá 
thấp hơn giá thông thường của sản phẩm đó. Điều VI 
cũng định nghĩa giá thông thường là giá bán trong nội 
địa nước xuất khẩu sản phẩm đó. Tuy nghiên, nếu sản 
phẩm không được bán trong điều kiện thương mại thông 
thường, thì giá thông thường cũng có thể là giá xuất 
khẩu cao nhất sang nước thứ ba hoặc là giá sản xuất nội 
địa cộng với giá bán hợp lý, chi phí và lợi nhuận. Nói 
chung, từ điều VI của Hiệp định GATT 1994, có thể rút 
ra định nghĩa của phá giá như sau: phá giá hình thành 
khi sản phẩm được bán ở thị trường xuất khẩu có giá 
thấp hơn giá bán của nó trên thị trường nội địa.  

Theo khối Cộng đồng Châu Âu (EC), kết luận về phá 
giá sẽ được ban hành tuân theo Quy định về chống bán 
phá giá. Theo quy định này thì giá xuất khẩu sang EC 
thấp hơn giá trị thông thường của sản phẩm tương tự. 
Sản phẩm tương tự là sản phẩm có tất cả các đặc tính 
giống sản phẩm xuất khẩu hoặc trong trường hợp không 
có một sản phẩm giống hệt thì sản phẩm tương tự gần 
như giống với sản phẩm xuất khẩu. 

Do đó để xác định việc bán phá giá bao gồm các công 
đoạn sau:  

 Xác định giá thông thường; 

 Xác định giá xuất khẩu; 

 So sánh giữa giá xuất khẩu và giá trị thông thường; 

 Xác định biên độ phá giá. 

Các nước có nền kinh tế phi thị trường sẽ được áp dụng 
nguyên tắc đặc biệt sẽ khi đưa ra phán quyết về bán giá 
(xem lập luận ở phía dưới). 

Xác định giá thông thường 

Xác định giá thông thường là bước đầu tiên trong quá 
trình đưa ra phán quyết về bán phá giá. Trong Quy 
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định chống bán phá giá, giá thông thường được hình 
thành trên cơ sở: 

 Giá nội địa ở nước xuất khẩu hoặc ở quốc gia đầu tiên 

 Giá tự tính toán; 

 Giá xuất khẩu sang nước thứ 3. 

Trên thực tế, Ủy ban rất hiếm khi sử dụng đến biện 
pháp thứ ba. 

Ghi chú: Nguyên tắc xác định giá thông thường đặc 
biệt áp dụng với các quốc gia tham gia hoạt động 
thương mại ở cấp độ quốc gia, công ty thương mại và 
với hàng xuất khẩu thông qua nước trung gian- quốc 
gia không phải là quốc gia sản xuất ra hàng hóa, v..v..  

Giá nội địa 

Quy định Chống bán phá giá của EC trao nhiều ưu ái 
cho việc sử dụng giá thị trường nội địa cho nước xuất 
khẩu hoặc nước xuất xứ trong việc xác định giá thông 
thường.48 

Giá nội địa là hệ thống thuế quan. Các khoản chiết 
khấu và giảm giá sẽ không được tính vào giá nội địa vì 
chúng được cho là có “liên quan trực tiếp” tới việc bán 
hàng. Chiết khấu hoãn lại cũng có thể không được tính 
vào giá nội địa nếu các khoản chiết khấu này dựa trên 
một thông lệ nhất quán hoặc dựa trên lời hứa tuân theo 
các điều kiện được yêu cầu để phù hợp với loại chiết 
khấu hoãn lại. 

Trong trường hợp bán hàng thông qua một công ty có 
liên quan thì giá thông thường được xác định tại thời 
điểm bán lại bởi công ty bán hàng cho người mua độc 
lập chứ không phải tại thời điểm bán bởi công ty sản 
xuất cho công ty bán hàng. Điều này tất yếu sẽ khiến 
cho giá thông thường cao hơn và do đó biên độ phá giá 
cũng cao hơn. Ủy ban đang điều chỉnh cơ bản việc sử 
dụng biện pháp này theo cách: công ty sản xuất và công 

                                                
48  Điều 2(1) trong Quy định Chống bán phá giá 
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ty bán hàng, thậm chí họ là 2 pháp nhân độc lập, sẽ 
hình thành một “đơn vị kinh tế duy nhất”. 

Những lời chỉ trích chủ nghĩa đơn vị kinh tế duy nhất 
đã đưa ra một điều chỉnh đặc biệt cho cái gọi là điểm 
khác biệt trong cấp độ thương mại trong Hiệp định về 
Chống bán phá giá của WTO. Điều chỉnh này cùng với 
việc thực thi đầy đủ của EC được trình bày cụ thể hơn 
phía dưới. 

Ví dụ. Copyall là nhà sản xuất máy photocopy và 
đang là đối tượng của một vụ kiện bán phá giá trong 
EC. Copyall không trực tiếp bán hàng trên thị trường 
nội địa. Công ty Districopy là công ty chuyên quảng bá 
và phân phối sản phẩn của Copyall trên thị trường nội 
địa. 

Copyall → Districopy: giá= 100 

Copyall là chủ sở hữu công ty Districopy. Districopy 
bán các sản phẩm của Copyall cho các công ty có quan 
hệ với nó hoặc với Copyall.   

Districopy → Các công ty không có quan hệ: giá= 120 

Xét trong bối cảnh của một vụ việc điều tra chống bán 
phá giá, giá thông thường của sản phẩm Copyall sẽ là 
giá mà Districopy bán cho các công ty không có quan 
hệ với nó hoặc Copyall. 

Cơ sở để có thể bỏ qua giá nội địa 

Trong quá trình tính giá thông thường, có thể bỏ qua 
giá nội địa nếu: 

 Không bán sản phẩm tương tự trên thị trường nội 
địa; 

 Không có doanh thu từ sản phẩm tương tự “trong 
điều kiện thương mại bình thường” trên thị trường 
nội địa 
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 Việc bán hàng không thừa nhận sự đối chiếu hợp 
thức.49 

Không có doanh thu trên thị trường nội địa 

Trong hoàn cảnh không có doanh số bán hàng trên thị 
trường nội địa, hoặc nếu mẫu bán trên thị trường nội địa 
khác với mẫu bán cho Cộng đồng Châu Âu, thì giá tự 
tính, hay giá xuất khẩu của sản phẩm tương tự sang 
nước thứ ba sẽ được dùng để quyết định giá thông 
thường. 

Để xác định xem tổng doanh số bán hàng trên thị 
trường nội địa có “đủ” hay không, Ủy ban sử dụng công 
cụ kiểm tra mẫu đại diện 5%.50 Việc kiểm tra mẫu đại 
diện được áp dụng trên cơ sở chung với tất cả các mẫu 
cũng như trên cơ sở từng mẫu. Doanh số bán hàng trên 
thị trường nội địa của một nhà xuất khẩu được coi là đủ 
điều kiện làm đại diện nếu nó chiếm ít nhât 5% tổng số 
lượng sản phẩm tương tự mà nhà xuất khẩu bán cho 
Cộng đồng Châu Âu. 

Việc kiểm tra mẫu đại diện không ảnh hưởng đến quyết 
định của Ủy ban về việc có tồn tại mức doanh thu bán 
hàng hay không. Ủy ban vẫn có thể xem xét đến mức 
doanh thu đại diện mặc dù trên thực tế nó không chiếm 
tới 5% trong doanh số thu được từ thị trường khối Cộng 
đồng chung Châu Âu. 

  

 

 

 

 

 

 

 
                                                
49  Điều 2(3) trong Quy định Chống bán phá giá 
50  Điều 2(2) trong Quy định Chống bán phá giá 

Ví dụ: Theo yêu cầu của một khách hàng Châu Âu, Copyall bắt 
đầu sản xuất máy scan. Trong suốt một năm sản xuất, Copyall 
sản xuất hai mẫu mã là: X-scan và Y-scan với tổng số 1000 chiếc. 
Các máy scan này được phân phối như sau: 
 

 X-scan Y-scan Tổng số 
Thị trường nội địa 20 80 100 
Thị trường EC 690 10 700 
Thị trường xuất 
khẩu khác 

190 10 200 

Tổng số 900 100 1,000 
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Doanh số không tạo ra “trong điều kiện thương 
mại bình thường” 

Quy định nêu rõ ba trường hợp trong đó doanh số có thể 
được coi là không được tạo ra “trong điều kiện thương 
mại bình thường”: 

 Doanh thu thấp hơn chi phí sản xuất;51 

 Doanh thu giữa các bên liên kết;52 

 Doanh thu giữa các bên có thỏa thuận bồi thường.53 

 Doanh thu thấp hơn chi phí sản xuất 

Doanh thu thấp hơn chi phí sản xuất có thể được coi là 
không được tạo ra trong điều kiện thương mại bình 
thường nếu:  

 Doanh thu thu về với số lượng lớn trong suốt quá 
trình điều tra; và 

 Không bán ở mức giá mà trong điều kiện thương mại 
bình thường cho phép thu hồi lại tất cả các chi phí đã 
được phân bổ một cách hợp lý trong suốt quá trình 
điều tra 

Trên thực tế, các cơ quan EC sẽ không quan tâm đến 
những giao dịch đơn lẻ thấp hơn chi phí sản xuất trung 

                                                
51  Điều 2(4) ) trong Quy định Chống bán phá giá 
52  Điều 2(1) trong Quy định Chống bán phá giá 
53  Ibid 

Để quyết định được doanh số trên thị trường nội địa của Copyall 
là đủ hay không, thì trước tiên các cơ quan EC áp dụng phương 
pháp kiểm tra mẫu đại diện trên cơ sở chung. Trên cơ sở kết quả 
của cuộc kiểm tra các cơ quan này đã đưa ra kết luận rằng 
doanh số bán hàng hoàn toàn mang tính đại diện bởi nó chiếm 
14,3% trong tổng doanh số trên thị trường EC. 
Sau đó các cơ quan của EC thực hiện kiểm tra trên từng mẫu. 
Đối với sản phẩm X-scan, cơ quan này thấy rằng doanh số trên 
thị trường nội địa chỉ tương ứng 2,9% doanh số bán tại EC. Do 
đó, các cơ quan này quyết định không tính đến doanh số bán 
hàng trên thị trường nội địa của sản phẩm X-scan khi quyết định 
giá trị thông thường của sản phẩm máy scan.  
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